IV. - HOANG-THANH 


Hoàng-thành ỏ’ vào khoảng giữa phía nam trong Kinh-thành 
khởi xây ngà)r mồng 1 tháng 4 năm Giáp-iý, niên hiệu Gia-Long thứ 
3 (9-5-1804), cỏng việc giao cho Nguy ẽn-văn-Tr ương và Lê-Chất 
quản dốc. Miếu điện đều ở trong vòng thành nầy, ciau-vi đo được, 
614 trưọng (2.456m.) ; nam, bắc mỗi chiều dài 151 trượng 5 thước 
(606m.), đỏng tày mỗi chiều dài 155 trượng 5 thước (622m.). 

Khoảng' giửa 3 mặt đông, tây và bắc mỗi nơi có 1 khuyẽt đài 
^ dài 15 trượng 5 thước (62m), rộug 5 trưọng 5 thước, (22m), 
cao 1 trượng (4m.). Trên mỗi dài làm 1 cái nhà vuông mỗi bề 2 
trượng 5 thước 5 tấc (10m20;, lợp ngói thường. Các nhà ấy đều đã 
triệt giải từ làu, duy ỏ’ bắc khuyết. đài có làm lại 1 cái lằu 2 
tầng gọi là « Ĩứ-Phương Vô-Sự» \3 ỷ -&■ vào năm Khải-Bịnh thứ 
8 (1923). 

Mồi mặt thành cỏ 1 cửa : trước là Ngọ-môn -f , tả là 
cửa Hiền-Nhân i {: Pl , hữu là cửa Chương-Đức % lể n ; sau là cửa 
Hòa-Blnh -ịv •¥* f1 . 

Chung quanh Hoồng-thàuh, phía ngoài cố đào hồ gọi là 
hò Kim-Thủy ?Jc VẾ, , hồ nầy dưới triều Gia.Long chĩ mới dào ỏ’ 3 
mặt dông, tày và bắc, đến năm Minh-Mạng thứ 14 (1833) mới đào 
thêm ở mặt nam. Pàỏng ỏ' mặt bắc hồ Kim-Thủy lan rộng vào cả 
trong Hoàng thành nữa. 

Ngoài mỗi cửa thánh cố 1 cái cầu đá bắc qua hồ Kim. 
Thủy ; riêng ỏ’ trước cửa Ngọ. môn thòi có 3 cầu giữa lót đá 
thanh, 2 cầu tả hữu lót gạch. Trên hồ Kim-Thủy, trong Hoàng. 
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thành cũng c6 1 càu đi từ cửa Hờa-Bình đèn cửa Tựờng-Loan 
(cửa của Tử-cám thành). Tất cỗ cốc cầu ấy đều gọi chung một 
tẻn là cầu Kim-Thủy Ạ. 


CỬA NGỌ MỔN f n 

Ngọ líl lúc mặt tròi lên đúng thiên đỉnh, tức là lúc lên 
cao Iihất. Vua là bậc chi tỏn nên mởi vi vời mặt tròi lủc đủng 
ngọ, và cửa của vua mỏú gọi là Ngọ-mỏn. Ngày xưa, chỉ khi nào 
cỏ vua ngự mới mở cửa này. 

Đàu triệu Gia-Long, tại chỗ Ngọ-môn chỉ đẳp một cải đài 
gọi là Nam-Khuyểt-Dằi I?7 fỊỊ 4 -. Năm Gia-Long thứ õ (1806) dựng 
í tiện Càn-Nguyên đấy, Đài có 2 cira vào, bên tả là 

cừa Tẻ-Đoan #7 . f1, bên hữu là cửa Hửu-Đoan Aẳ Năm 
Minh-Mạng thử 14 (1833) vua cho triệt hạ điện Càn-Nguyên, và lảm 
Ngọ-mòn tliay vào chỗ cũ. 

Cửa này xây bẳng gạch và đả Thanh, đá Non-Nưỏrc (Quảng- 
nam), dưới mỗi cửa cuốn làm xà bằng đổng, vôi nhào rất 
kỹ, nhà vua thân xem cảc công việc. 

Ngọ-mồn có 5 cửa, cửa giữa mới thật là Ngọ-môn, cao 
1 trượng 3 thước 3 tấc (5m32) rộng 8 thưởc 2 tấc (3m28), tả 
hữu cỏ 2 giủp-mỏn đều cao 1 trượng 2 thước 4 tấc 5 phân 
(4m98) rộng 6 thườc 3 tấc (2m50)và 2 dịch-môn đều cao 1 trượng 
(4m) rộng 8 thưửc 1 tấc (3m24). Năm cửa ấy lại còn có tên riêng 
sau này : cửa đầu ở phía tây là-Cao-môn (cửa trẻo trông cao) ; 
cửa thứ hai là trĩ-mổn (cửa chim trĩ) ; cửa thứ ba là khố-môn 
(cửa kho) cũng gọi là trung môn ; cửa thứ tư là ửng-môn (cửa 
trẻo trông ứng) ; cửa thứ năm là lồ-mỏn (cửa trẻo trông lởn). 

Phía trên cửa giữa cỏ 2 chữ Ngọ-môn, mỗi chữ cao 0m365, 
rộng 0m38, dầy 0m008, nguyên có bọc vàng thật, những vàng ấy 
đã bị quàn gian lột trộm ngày 10-12-1943. 

Trên Ngọ-môn cỏ lầu Ngũ.Phụng theo tỉch vua Thái-Tô 

nhà Lưo*ng bên Tàu sắp đóng đô tại Lạc-Dương ỉề- ĩ% truyền La- 
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Thiệu-Uy $L jgg A, láy gỗ' tốt đất Ngụy làm làu Ngu-Phụng.- Chim 
phụng có 5 giổng : sắc đỏ là Phụng SL,- sắc vàng là uyỀn.sồ $ |&. 
sắc trắng là hộc ềf. sắc xanh là loan % sắc tỉa là nhạc ihốc % f , 
nên gọi là ngũ phụng. Từ mặt đất lên đến nền cửa lầu là í trượng 
4 thước 9"' tấc (5m96). 

Lầu chinh 3 gian 2 chái, sơn son thếp vàng ; 2 bên có 2 
đực-lâu. Giữa lầu thiết ngự tọa, bỏn tả thiết chuông, bên hữu 
thiết trống, Trên lầu cỏ tầng gác, 2 bên gác là chỗ ngày xưa 
dành cho Ịỉoàng Thải-Hậu cùng Chảnh-cung ngồi duyệt lãm trong 
cảc dịp khánh tiết, ngoài cỏ bỏ sảo chẽ kín, trong nhìn ra được 
nhưng íìgoài trông vào không thấy, cỏ thang làu đễ lôn xuống. 
Yề sau nầy nghi lễ bớt phần nghiêm nhặt, từ lễ tử-tuần vua 
Khải-Định, mỗi khi Hoàng Thải-Hậu hoặc Chảnh-cung có ra Ngọ- 
môn cũng ngự ỏ* tầng thứ nhì, nghĩa là tầng vua thường ngự. 

Lầu Ngọ-môn, giữa lợp ngói hoàng lưu ly. Nên đễ ỷ rằng 
từ cửa Ngọ-môn vào, những cung điện nằm ngay một hang giữa 
đều lợp ngỏi hoàng lưu ly, còn hai bên thì lợp ngói ! hanh lưu ly. 

Trước cửa, chính giữa cỏ đường Dũng-đạo lát đả, 2 bên 
íảt gạch. 

Lúc trước .cảc lễ truyền-lô, ban-sỏc đều cử hành trưởc 
Ngọ-mỏn. Truyền-lô là xưởng danh thí sinh trúng tuyên cảc kỳ 
thi Hội và thi Đình ; ban sóc là lễ ban lịch năm sắp đến cho thằn 
dần, lễ nầy hàng năm cử hành vào ngày mồng 1 thảng chạp âm- 
lịch. 

Ngồy irưởc, vua ngự ra lầu Ngọ-môn trong những dịp khảnh 
tiết đế cho thần dân chiêm bải cùng khảnh hạ. 

Trưỏrc Ngọ-môn, gần đường cái, hai bên có hai cái bia khắc 
4 chữ ((Khuynh cái hạ mã» M M. 'ĩ' ai đi ngang qua phải nghiêng 
nỏn và xuống ngựa, 

Bia nầy & Huế có đặt tại nhiều nơi như : Phu-văn-Lâu, 
Quổc-Sử-Quản, Văn-Miếu, Khải-Thảnh-Từ. 

Sắc thảng 9 năm Khẳi-Định 8 (1923) đã bãi bỏ lệnh xuống 


— 47 — 



ngựa, xuống xe, vì xẻt ra có nhiều sự bất tiện, nhất là cho người 
di xe hơi. 

Ở các tỉnh cũng có những bia ẩy như ở trưởc Hành-Cung, 
Văn-Miếu. Ngày 23 thảng 1 năm Bảo-Đại thứ 18 (27-2-1943) bộ 
Lễ-Nghĩ tâu xin bãi bỏ lệ ấy, nhưng cứ giừ lại những bia đề làm 
kỷ niệm. 


CỬA HIỀN-NHÂN H ^ n, 

Cửa nầy là' cửa thưcmg dùng đế ra vào Hoing-thành. cửa 
có 3 gian, 3 cửa, tràng lương, trên có lầu lợp ngỏi hoàng lưu ly. 
Cửa giữa cao 9 thước 1 tấc (3m54l rộng 5 thước 5 tấc (2m20) ; 
tả hửu giáp mồn cao 8 thước 5 tấc (3mi0), rộng 5 thước (2m). Khi 
nào vua băng lễ ninh-lăng cổng dùne cửa nầy. Làm năm Gia- 
Loug thứ 10 (1811), làm lại dưởi triều Khải-Bịnh. 

CỬA CHƯONG.BỨC % íà ri 

Làm năm Gỉa.Long thử 10 (1811) cũng giống như cíVa Hiến- 
Nhân, làm lại dưới triều Khải-Định ; thường dùng cho những 
ngưòi hầu hạ Hoàng Thải-Hậu ra vào. Lễ ninh-lăng của Hoằng 
TháLHậu cũng dùng cửa nầy. 

Nên đê ý, bên đàn ông dều dùng chữ « nhân » (Thế-Nhân. 
Hiễn.Nhân), bên đàn bà đều dùng chữ « đức » (Quảng-Bức, Chương, 
Đức.) 

CỬA HÒA-BÌNH n 

Làm năm Gia.Long thứ 10 (1811) gọi là cửa Củng-Thàn Ạ. fj ; 
năm Minh-Mạng thứ 2 (1821) đồi tên là cứa Địa-Bình Đến 

năm Minh-Mạng thứ 14 (1833) đổi lại là cửa Hòa-Bình. 

Cửa nầy nguyên trưởc cỏ lầu, đẾn năm Minh-Mạng thử 20 
(1839) làm lại, bỏ bớt tầng trên. Ngày xưa cửa thường đỏng, chỉ mở 
lúc nào vua ngự ra Tĩnh.Tâm hay trường đua ngựa. 


— 48 — 



Miêu, Đỉf ISÍ TRONG HOÀNG-THÀNH 


I. — BIỆN THÁI.HỒA £ *o h 

Yào khỏi cửa Ngọ-môn có một cải hồỉ sen là ho Thái -Dịch 
^ Ỉ&. ỳt!L , bệ xây đá, trên hồ bắc 1 cải cầu đả dài cỏ bao lan, gọi là 
Cầu Trung.Đạ OỶ ìti iệ*. mỗi đàu cầu dùng phượng.môn, trụ bằng đồng 
chạm mây nồi quấn quanh, trên ngách trang sức bằng pháp lam 
ngũ sắc. Nam phưọng-môn, mặt ngoài đề 4 chữ ((Chính trực dăng 
bình)) j£. Ji ĩị ĩ mặt trong đề ((Cư nhân do nghĩay> te- ú} ếí 5 
bắc phưọng-môn, mặt ngoài đề «Cao minh du cửu)) Ệ) mặt 

trong đe ((Trung hòa vị dục)) Ỷ 4* (i . 

Qua khỏi bắc phưọng-mồn đến một cải sân rồng, tửc là 
nơi thiết đại triều nghi. Sân nằy chia làm 2 bậc, lảt đả Thanh, 
bậc trên dành cho các văn võ ấn quan (tự tam phầm trở lên), bậc 
dưởi dề cho các thuộc quan (từ tứ phầm xuống đến cửu phim) ; 
2 bên sân cắm phẳm-sơn (trụ đả đề rõ phầm trật đễ sắp hàng cho 
thử tự). 

Dưới cùng gần cầu Trung-Đạo còn một bậc nữa dành cho 
cả.c k) r cựu hương lão, thích-lỷ, đến chầu trong những dịp khảnh 
tiết. 

Giữa sàn, từ Ngọ-môn đi vào, cò chừa 1 con đường gọi là 
Dẩng-đạo. Hai góc sân cỏ 2 con kỳ-lân bằng đồng th£p vàng, đễ 
trong lồng gương bằng gỗ SƠQ vồng. 

Tiếp vời sân là điện Thái-Hòa, nền cao 5 thước 8 tẵc 
(2m32) chính-tịch 5 gian 2 chải, tiền-tịch 7 gian 2 chái, cột sơn son 
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vẽ rồng vàng, nền lổt đá hoa. Chính giữa vả ỏf trên có treo tấm 
biến sơn son thlp vang , đề 3 chữ «ĩhổi Hòa diện» Ẳ. -ậữ ,4£ ; phla 
trong là ngự tọa, ngạỉ đề trên 3 tằog bệ, trên trần cỏ bửu tản, 
đều thếp vàng. Sau ngự tọa cỏ treo bức trưửng lớn bằng bát tô 
vàng, thêu hình viên long. Trên trần mỗi long can cỏ treo lồng 
đèn gương lục giảc, bát.giảc, mặt gương vẽ ngũ sắé 

Mải điện làm kiêu trùng thiềm trùng lương cỏ trang sức 
bằng phẩp lam, lợp ngỏi hoàng lưu ly. Trong điện trang hoàng 
rất nhiều chẻ và đồ xưa. Trước sân sắp một hồng chậu sành lởn 
đê trên đôn bẳng đá chạm. 

Điện Thải-Hoà làm năm Gia-Long thứ 4 (21-2-18051 và xong 
trong năm ấy. Ngày Ất-vị tháng 5 năm Bính-dần í 28-6-1806» vua lên 
ngôi Hoàng-Đế tại điện này, vì tuy từ năm Nhâm-tuất (1802) đã 
đặt niên hiệu Gia-Long, nhưng đến năm Giảp-tỷ (1804) vua nhà 
Thanh mởi cho sử là Tề-Bó-Sãm Ạ. sang phong. 

Lúc đàu diện Thải-Hoà khổng phải làm ở chỗ bây giờ mà là 
chỗ Đại-Cung môn ■£ n, chỉnh giừa mặt nam ĩử-cấm-thành t ặ: 

. Năm 1833, vua Minh-Mạng cho đem xích về phía nam, nhưng 
cử giừkích thưửc cũ. Năm Thành-Thái thứ 3 (1891) trùng tu ; năm 
thử 11 (1899) tntyền lót đả hoa nơi nền điện. Năm 1923 vua Khải- 
Định truyền làm thêm cửa ở 2 mặt trưởc và sau vì nguyên khi 
xưa chỉ đễ trống và treo sáo che. 

Điện Thải-Hoà là nơi thiết đại-triều, còn thường-triều thl 
thiết ở diện Cần-Chânh ĩu ỉí 41 . Khi hành lễ, vua ngự ra cảc. quan 
sắp hàng ở sần (quan văn bên tả, quan võ bên hữu) phải lạy 5 
lạy, nhưng từ khi vua Bảo-Đại về nưởc năm 1932, lệ nầy đã bỏ, 
chỉ phải xá 3 xả mà thôi. 

2.— THÁI -MIỀU £ Jặ j 

Miếu nầy ở phía tả điện Thái-Hòa, xây về hướng nam. Làm 
năm Gia-Long thứ 3 (1804), dưỏri triều Thành-Thái đẩ trùng tu 
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lại một lầri, đến năm Khẳi-Định thứ 8 (1923) lậi trùng tu một 
lần nựa. Miặu làm chính doanh 13 gian, tiền-doanh 15 gian, 2 
bên. cỏ 2 chậi trùng lương trừng thiềm, lợp ngói hoàng lưu ly. 
Trong thiết 9 ản thờ (1 ản chính trung, và tả hữu mỗi bằn 4 

áhy : 

—■ Án chỉnh-trung thờ Ĩhái-Tồ Gia-Dụ Hoằng-Đẽ <tS- &■ 
% ệ* và Hoàng-Hậu ; 

— Án tả nhất thò' Hiẽu-Vân Hoằng-Bể ệ X i f vồ Hóàng- 

flậu ; 

Án hữu nhất thờ Hiếu-Chiêu Hoằng-Bị 4 $8 %, -ệ* và 
Hoàng-Hậu ; 

— - Án tả nhị thò’ Hiẽu-Triểt Hoằng-Đẽ 4 ỷi và Hoàng- 

Hậu ; 

— Án hữu nhị thò' Hiẽu-Nghỉa Hoằng-Đẽ 4 4, 4 và 

Hoàng Hậu ; 

— Án tả tam thờ Hiẽu-M inh Hoằng-Đẽ 4 %. 4 và Hoàng- 

Hậu ; 

— Án hữu tam thờ Hiẽu-Ninh Hoằng-Đẽ I f i f và Hoàng- 

Hậu ; 

— Án tả tứ thờ Hiẽu-Vũ Hoàng-Dẽ 4 K i ệ và Hoàng-Hậu ; 

— Án hữu tứ thờ Hiẽu-Định Hoàng-Đẽ 4 X •$*. 

Mỗi năm cử ngày sóc 4 tháng mạnh (mồng 1 bốn thảng đầu 
mùa) và ngày 22 tháng chạp, năm lần hưởng. 

Bên tả miếu có diện Long-£fức ĩb ỉk .ẾL (mỗi năm gặp ngày 
kỵ ở án chính trung thời trần thiết hành lễ tại đây). Trườc sân 
miếu, bên tả có diện Chiêu -Kính líâ ẾL (nơi trần thiết lễ vật mỗi 
khi gặp ngày kỵ ở 4 án tả), bên hữu cỏ điện Mục-Tư 4| & ắt (nơi 
trần thiết lề vật mỗi khi gặp ngày kỵ ở 4 án hữu). 
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Phía bắc điện Mục.Tư cò phương đường & <Ề (là nơi thò' Thồ- 
cồng 'jỉ). 

Chung quanh miếu có tường bao bọc ; mặt tả cò cửa 
Hiền-Thừa À n , mặt hữu cửa Túc-ĩưóng -Ệ M H, mặt sau 
bên tả cỏ cửa Nguyên-Chĩ ió ìi. , bên hữu có cửa Trường-Hựu 71* 

Trước sân miếu xày tường chắn ngang, khoảng giữa dựng 
gác Tuy-Thằnh & A $Ị 3 tầng, 3 gian 2 chối, lợp ngỏi hoàng lưu ly, 
trén nóc cỏ bàu rượu bẳng pháp lam, bèn tả gảc cỏcửạ Diên-Hy 
ĩị. 71 , trên làm gác đề chuông, bên hữu có cứa Quang-Hy it # 
71 , trên làm gác đễ trống. 

Ra ngóài gốc Tuy-Thành, bên tả cỏ nhà tả-vu, bên hữu cỏ 
nhà hữu.vu, đều là nơi tùng tự, kê từ năm Gia.Long thứ 3 (1805) 
các bậc thân.huân công-thàn hồi quổc sơ. 

Nhà tả-vu dành riêng cho 4 vị còng. thần trong hoàng tộc : 
Tôn-Thềt Khê % !£■ ' 4 %, Tôn Thăt-Hiệp -Ệ. ẩr iế, Tôn-Thất Hạo 4ậ, 

Tôn-Thầt-Đong jậ. 0 Ã. 

Nhà hữu vu thờ cảc ông : Nguyễn-Ư-Kỳ Ki z>, Đào.Duy.Từ 
® ỉị , Nguyễn-Hưu Tiễn Ki ^ i|_, Nguyễn-Hửu-Dật K* % ỉẫ, Nguyễn - 
Hửu-Kỉnh Ki % $t, Nguyễn -Cừu-Dật Kí X*. ì&_, Nguyễn-Cư-Trính Kj |[ . 

Ra ngoài cung có cửa chính của Thái-miếu, trưởc cửa hai 
bên thiết hai con sư tử đả. 

Thảị-miếu bị đổt chảy vào đầu tháng 2 năm 1947. 

3.— TRIỆU-MIÉU 

Miểu này b phỉa o bắc Thải-miếu, xây về hưởng nam, làm 
năm Gia-Long thử 3(1804), chinh doanh 3 gian, tiền doanh 5 gian, 
đông tây hai chái, trùng lương trùng thiềm, lợp ngói hoàng lưu 
ly, trên nóc cỏ bầu rưọu bằng pháp lam. Giữa thờ thần khảm 
Trìệu-Tồ Tịnh Hoằng-Dẽ Ệ- ííL 2 $ % <ỉỊí*, (hủy Nguyễn-Kim K, ;ầr, sinh 
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năm 1468 ,mẩt ngày 23-5-1545) và Hoàng-Hậu, mỗi năriỊ 5 lần 
hưởng như ờ Thải-miếu. 

Trong miếu phia đông cỏ Thần.Khổ >ậ , phía tày cỏ Thần- 
Trù ềt dều 3 gian 2 chải. Chung quanh miếu cỏ tường bao 
bọc.Mặt tường phía bắc trổ .2 cửa, tả là cửa Tập-Khánh £ ff, hữu 
lồ cửa Diễn-Khánh §_ ?1 ;■ còn mặt tường phía nam thời đồng 
vởì mặt tường phía bắc của Thải-miếu. 


4.- THẾ-MIẾU # M . 


Miẽu nầy ở phia hữu điện Thải-Hỏa, xây về hướng nam, 
lànrnnăm Minh-Mang thử 2 (1821), chỉnh doanh 9 gian, tiền doanh 
11 giạn, đông tây cỏ 2 chải. Miếu làm theo kiêu trùng lương trùng 
thiềm, lọrp ngỏi hoàng lưu ly, trên nóc thiết bằu rượu bằng pháp 
lam. Trong miếu thiết 7 ản thờ (1 ản chỉnh trung và tậ hữu 
mỗi Éẻn 3 án). 

— Án chỉnh trung thờ Thẽ-ĩồ Cao Hoàng-Dẽ # ìt jỉ. # và 
Thửa.Thiên Ậ- Thuận-Thiên M A hai Hoàng -Hậu (Thần- vị Thuận- 
Thiên Hoàng-Hậu xây về hướng tây); 

— Án tả nhẫt thờ Thánh-Tô Nhơn Hoằng.pế HỂ 48- í=- f và 
Hoàng-Hậu; 

— Ản hửu nhẩt'thờ Hiẽn.Tô Chương Hoằng-Đẽ ĩ 41 -ệ ỹh *ệ* 
và Hoàưg-Hậu; 

— An tả nhị thờ Dực-Tông Anh Hoà ng-Đẽ K. ^ 'ệ* vả 

Hpàng-Hậu ; 

—.Án hữu nhị thờ Giẳn-Tông Nghị Hoàng. Đẽ h) % ỆL jL -ậ- 
(Kiến-Phủc) ; 

— Án tả tam thò’ Cẩnh-Tông Thuần Hoàng. Đẽ -jjC ^ SỀỀ, % ^ 
và Hoàng-Hậu ; 
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— Ẳn hữu tam thò' Hoằng-Tông Tuyên Hoằng-Dẽ X % %. 'ệ m > 
mỗi năm 5 lần hưởng như ở Thái-miếu. 

Phỉa đồng miếu cỏ điện Canh-Y Ẩ. 4 . ẨBL . Phía tây cỏ nhà 
thờ Thô-Công ỵ. 

Chung quanh miếu cỏ tường baa bọc ; mặt tả cỏ cửa Khẵi- 
Địch Ểk ĩế. H» mặt hữu có cửa Sùng-Thành ‘t Ã Pl, mặt sau hên 
tả Cố cửa Hiền-Hựu n :f£ P1 1 bên hữu cỏ cửa Đốc-Hựu % ii f1 . 

Trước sân miếu cỏ tường chặn ngang, khoảng giữa tường 
dựng gác Hiền -Lãm Ị& 3 tầng, 3 gian 2 chái; lọp ngói hoàng 

lưu ly, trên nóc thiết bầu rượu bằng pháp lam. Bên tả gác có 
cửa Tuãn-Liệt <14 Ẫt f 1 , trên làm gảc đề chuông, bén hữu cỏ cửa Sùng- 
Công ệ: ĩ# ?1' (xưa là cửa Phong-Công, Thiệu-Trị nguyên niên 
cải), trên làm gác đề trống. 

Ra ngoài gảc Hiền-Lâm, bên tả có nhà tả-vu, bèq hữu có 
nhả hữu-vu, đều là noi tùng tự, liễ từ năm Minh-Mạng thứ 5 
(1824) các bậc thân-huân công-thần hồi trung hưng. 

Nhà tả-vu dành rièng cho 4 cỏng-thần trong hoàng-tộc là ; 
Tôn-Thẵt-Mẫn Ẵ, Tôn ĩ hất- Điền Ệ. ẫr Tôn-Thãt-Huy -Ệ. ẵr 

lặ, Tôn~Thầt-Hội Ặ ĩ 't'. 

Nhà hữu-vu Jhờ các vị còng-thần bách tỉnh là : Võ-tôn- 
ĩính X -Ệ- 'ti, Ngô-tùng-Chãu íí . Chu-văn-Tiẽp Ạ X 4ề-, Võ- 
đi-Nguy X -ề- M,, Nguyễn-vặn-Trương X ĩfet. Phạm-văn-Nhơn ỈỈL X 
<=-, Nguyễn. Hoỏ.ng-Đức Ĩ &1 ík , Tõng-Phúc-Đàm X iầ ỉyk>\ Nguyễn- 
Vần-Mẫn Ầ Ă . Đỗ-văn-Hựu 4*- X ì-ế > Nyuyên-văn-Nhơn K. X £=■ , 
Mai-dứt-Nghị ịk. Í&. • Năm 1827 thêm Nguyển-dức-Xuyên 1%, -Ếế JlỊ . 
Năm 1875 thêm Trương-dăng-Quẽ êb ịk • 

Ra ngoài cũng có cửa chinh của Thế-miễu, trước mỗi bên 
thiết một con kỳ lân đả. 

Nhưng cái công trình đảng đễ ý nhặt ự Thế-miếu là 9 cải 
đỉnh đồng, đúc từ năm Minh-Mạng thứ 16 (18,35), chung quanh có 



chạm hình mặt trời, mặt trăng, núi sổng, hoa cỏ, cốc giống động 
yật, thực vật và đồ binh khí, xe thuyền của nườc ta ; lấy chữ 
trong miếu hiệu của các nhà vua từ Thế-Tô Cao Hoàng-Đễ trỏ’ 
xuổng mà đặt tên : Cao Ẵ » Nhẫn p - , Chương -ậ , Anh & , Nghị ỆL , 
Thuần , Tuyên , Dũ I Huyên ~Ỉ£ . 

Cảc đĩnh này bày tại trctởc sân Thế-miếu, thẹo thứ tự cảc 
án thờ. 

Yua Minh-Mạng bắt chước vua Hạ-Vũ xưa đúc cửu đĩnh 
trưng trưng chỉn châu bên Táụ.Đỉnh còn tượng trưng sự chinh-thống 
vỏi ủy nhiệm của Thượng-Đế; hình dáng và trọng lượng của đỉnh 
biằu-hiậu sự lâu dài bền vững của một triều đại. 

Đúc mỗi cải đỉnh phải dùng 60 cái lò nấu đồng gỏp lại; 
một lò chỉ nấu chảy được 3, 4 chục kí-lô. Khuôn đe lật ngưọc, 
đồng đồ vào một chân đĩnh; cảc hình nổi, saumởi chạm thêm vào 
những miếng dồng đủc gắn vào đỉnh. Nơi đúc là nơi sở Canh- 
Nông^ũ (gàn cầu Khảnh-Ninh). 

Theo sách Khãm-Định Đại-Nam hội điền sự-lệ ik. ỔL -k. 

1f ^ , thời trọng lượng và kích thườc của 9 cải đỉnh ỏ* Thế-miếu 
như sau: 


Cao đỉnh nặng 4.307 cân ta, 

Nhơn đỉnh nặng 4.160 — 

Chương đỉnh nặng 3.472 — , 

Anh đĩđh nặng 4.261 — , 

Nghị đỉnh nặng 4.206 — 

Thuần đỉnh nặng 3.229 — , 

Tuyên đỉnh nặng 3.421 — , 

Dũ đỉnh nặng 3.341 — , 

Huyền đĩnh nặng 3.201 — , 


cao 5 thước 5 phản, miệng rộng 
3 thước 3 tấc 5 phân, 
cao 4 thư6 , c7tấc5 phân, miệng 
rộng 3 thước 3 tấc 3 phân. 


Cao và rộng như 
Nhơn đỉnh. 


Một cân ta bằng chừng 0kg6C0, 1 thưởc ta bẳng 0m40. 
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ị. HƯNG MIỀU 

Miếu nầỵ ở phỉa bắc Thế-míẽu, xây yề hướng nam, làm năự 
Mmh~Mạng thử 2 (1821), chính doanh 3 gian, tiền doanh 5 gian 
đởng táy 2 chải, trùng lương trùng thièm, lợp ngỏi hòàhg lưu ly 
trên nồc cồ bầu rượu bằng pháp lạm. 

Giữa miếu thờ thàn khảm Htrng-Tồ Hiễu-Khựơng Hoànỹ-Đi 
-$L =ệ M Ằ ệ' (thân sảnh vua Gia-Long, húy Nguyễn-Phúc-Luâr 

BỀ , sanh ngàỹ 11-6-1733, mất ngày 24-10-1,765) và Hoàng-Hậu 
mỗi năm "5 lări hưởng như ờ Thải-miếu. 

Trưỏ-C miếu phía đông có Th$n-Khố # , phỉa tây cố Thần.Tri 
ìt Ịậ , đều 3 gian 2 chải. 

Chung quanh Hưng-miếu cỏ tưởng bao bọc, mặt tả cỏ cửi 
Chương-Khánh -ặ , mặt hữu cỏ cửa Dục-Khánh 4ầ Jb H . Mặì 

tường phia bắc, bên tả cỏ cửa TrUTường ỉt # ?1 , bên hữu cỏ cửi 
ứng-ỉựờng ỊL # fj. 

Còn mặt tưò:ng phía nam thời đồng với mật tường phía bắc 
cua 11 Thế-miếu. 

Hưng-miếu bị đổt chảy vào đầu tháng 2 năm 1947, và 
đển năm 1951, Đoan-Huy*Hoàng-Thải-Hậu làm Ịại miêu khác. 

6 - aiỆN PHỤNG-TIÊN Ạ 

Điện này ở trong cửa Chương-Đức, phía bẵc Hưng-miếu. 
xậy về hướng nam, chinh doanh 9 gian 2 chái, ^tịền doanh 11 
gian, trùng lương trùng thiềm, lợp ngỏị hoàng lưu ly, trên nỏc 
cỏ bầu rượu bằng pháp lam. 

Trong điện thiết 7 án thò’ các đ 1, Hậu t.ử đòi Gia -Lọng 
đến đời Khải-Định, cách sắp dặt cũng như ở Thế-miếu. flẩng 
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năm, itễn ngày sóc -vọng, khảnh tiết cùng đản, kỵ, đều eổ 
cúng tế. 

Trưởc sân, 2 bẻn tả hữu Phối -điện $c, đều 5 gian xây 
về hưởng ^đôùg và tây. Sau chỉnh -điện cỏ Tđ ĩồng-víện Ề. $1 
và Hữu Tùng-viện 

Chung quanh điện cỏ tường bao bọc, mặt trưởc trổ cửa 
tam quan, 3 mặt kia mỗi mặt trố 1 cửa. 

Nguyên trước vua Gia-Long lập điện Hoằng-Nhơn & & 
tại gần cửa Hiên-Nhom. Khi vua băng hà, tử cung của vua tạm 
đế ở đày. 

Năm Mihb-Mạng thử -10 (1829) vua cải tên là điện ị- JPhụng- 
Tiên và đến năm thứ 18 (1837) mỏi cho dời làm lại vào chỗ 
hiện thòi. 

Biện Phụng-Tiên cũng thờ như ở Thế-Miếu, nhưng cỏ tinh 
cách gia-đình, các bà nộị-cung có thề vào củng lạy, còn ô* 
Thế-miếu thì phụ-nữ không được vào. 

Ngày trưởc tại điện này có thờ một thoi vàng 20 lượng chặt 
làm đôi. Nguyên năm 1783, trước khi vua Gia-Long chạy sang 

Xiêm và Hoang tử Cảnh sang Ẩu-Châu, vua bèn 'giao cho 

Thừa -Thiên Cao Hoàng -Hậu phò Hưng -Tồ Hiếu-Khưomg 
Ịĩoàng-Hậu sang lảnh ở đảo Phú-Quốc ; trưởc khi chia tay, 
vua lấy thoi vàứg nầy chặt làm đôi, tự , giữ một nửa, giao 

cho Thừa-Thiên Cao Hoàng-Hậu giữ một nửa đế làm tin. 

Đễn năm 1820, vụa Minh-Mạng cho khắc vào thoi vàng những 
chữ sau này : « Thế-^rỗ Đễ, Hậu, Qui mão bả thiên thSi tin vật. » 

7.— CUNG DlEN THỌ JL 4 % 


Cung nầy ờ phía bẳc điện 1 Phụng-Tiên, lậm năm Gia- 
Long thứ 2 (^1803) và tên là cung Trường - Thọ -ệi % ; râbn 



Minh-Mạxkg thứ 1 (1820) đỗi là cung Ĩừ-Thọ & 4r ■§* ; đến đầu 
triểu Tự-Đức dổi là cung Cia-Thọ ị 4 ? ; năm Thành - Thải í: ’ 
thử 13 (1901) đồi là cung Ninh Thọ f # -r ; đến 4 năm Khẳi- 
ĐỊnh thử nhất (1916) mỏi đối là cung Diên-Thọ. 

Chung quanh cung cỏ tường gạch bap bọc, mặt nam cỏ 
cửa tam quan gọi là cửạ Thọ-Chỉ # Pl, nền lát đá Thanh, 
trên cỏ lầu, tức là cửa chỉnh của cung ; mặt đông có cửa Thiện- 
Khắnh -ặr P1 , mặt tây có cứa Địch -Tường Ĩ$L ìỉ ?1 mặt bẳc cỏ 
cửa Diền-Dịch í‘f P! , trên cỏ lầu. 

Vào trong cửa chính, đến một cải sàn lảt gạch, phỉa đông 
có Tẻ Túc đường Ẩ 'Ề 'Ề , tây cỏ Hữu Túc ổường K ^ 'Ề 'Ề • Cuổi 
sân xây tường thấp chắn ngang, khoảng giữa xây bình-phòng, 
tả cỏ cửa Thụỵ-Quang 'J$ P1 , hữu có cửa Trinh -ứng ìl Êi n • 

Sau tường, chỉnh giữa có uền-điện, hình vuồng, bên tả cỏ 
2 trường-lang, 1 trà-gia ; bên hữu có 1 trưòng-lang, 1 trà-gia. 

Sau tiền-điện đến chính-điện, chính-tịch 3 gian, đông tây 2 
hiên, tiền-tịch 5 gian, đều trùng thiềm, trên nóc đặt bầu rưựu, lợp 
ngỏi âm dương ; tả hữu mỗi bên cỏ 1 hồi-lang. 

Trước đồng hiên, phía bắc cỏ hồ vuổng, trong hồ dựng Tạ 
Trứờng-Du -ặc # lợp ngói thanh lưu lý, phía đông tạ cỏ một hồỉ- 
lang. 

Trước tây hiên dắp một hòn núi. 

Sau điện cỏ sân gạch, bên hữu cỏ một trữòng-lang, rồi đến 
am Phóc-Thọ iẫ 4r 

Cuối sân cỏ điện Thọ-Nỉnh # •$ ã . , nền lỏt dả Thanh, chính- 
tịch 7 gian, dông tây hai hiên, trên nóc đặt bầu rượu, lọp ngói 
âm dương. Bên tả điện cỏ một hồi-lang, một trù-gia ; bên hữu có 
một nhà kho. 

Sau điện Thọ-Ninh cỏ sân rồỉ đến tường gạch thấp chắn 
ngang, giữa xây binh phong. 
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Ngoài tưcmg thắp là cửa Diễn-DỊch tức là cửa của* mặt 
tường phía bắc. 

Cung Diên-Thọ là cung của Hoàng-Thải-Hảu, Thuện-Thiên 
Cao Hoàng-Hậu, Nghi-Thiên Chương Hoàng-Hậu, Phụ-Thiên Thuần 
Hoàng-Hậu đều có ở tại cung nầy. 

8. — CUNG TRƯỜNG-SANH -k Â t- 


Cung nằy ở phía bắc cung Diên-Thọ, xây về hướng đông, do 
vua Mỉnh-Mạng lập năm 1822 đê làm nơi dạo choị tiêu khiẽn. 
Năm Thiệu-Trị thử 6 (1846) trùng tu. Nguyên cung này là cung 
Ĩrường-Ninh Ậ. Ệ 'I* , năm Khải-ĐỊnh thử 8 (1923) mởi đỗi là 
cung Trưcrng-Sanh. 

.Nhà trước gọi là Ngũ-Đại Đông đường 'K $ <t (gọi như 
thể vì tháng 8 năm Thiệu-Trị thứ 5 (1845) hoàng-trưởng-tôư Ư ng- 
Phúc ^ iẵ sinh ra, lúc ấy Thuận-Thiên Cao Hoàng-Hậu đã 76 tuổi; 
từ Hoàng-Hậu kề xuống đến hoàng-tôn là 5 đời), nhà giữa là diện 
Thọ- Khương -4r Ậ Ị lầu phía sau là lầu Vạn-Phủc iễ , có 
nhà cầu nối liền với nhau như hình chữ «vương» í . . 

Sau lầu Vạti-Phủc đến. núi giả gọi là Bừu-sơn <1* di, bên tả 
có Kê-Quan phong -t| , *L » hữu cỏ Hồ-Tôn phong -ậ- . 

Trong cùng có đào hồ vòng quanh gọi là Đào.Nguyên 
thông vcfi hồ Kim-Thủy. Mặt trước, trên hồ có bắc 2 cối cầu. 

Chung quanh cung Truờng-Ninh cỏ tường bao bọc, mặt Irước 
trỗ cửa chinh của cung, 3 gian, 3 cửa. 

Yua Thiệu-Trị liệt cung nầy vào hàng thứ bảy trong số hai 
mươi thắng cảnh Ở Thằn-Kinh, gọi là «Trường-Ninh thùy diẽu» Ậ. 

& ■#? » và có thơ vịnh. 
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9.— VƯỜN CƠ-HẠ Jk m. 


Vườn nầy ở phia đông-bẵc trong Hoàng thành, của vườn gọi 
lồ cửa Thượog-Uyên __h ^ Pl. Vào khỏi cửa đến điện Khẵm-Văn $L X 
M. xây vè hưởng nam, làm năm Tự-Đức nguyên niên (1848), tiền 
doanh 7 gian 2 chải, ĩợp ngói hoàng lưừ ( ly, trên nóc trang sửc bằng 
phốp lam. Xưa vua Tự-Đức dùng điện nầỳ làm nơi Kinh-Diên M 
4. (nơi vua nghe giảng sách). 

Phia bắc điện là Minh-hõ Mt trong hồ dựng gác Quang 
Bịều ■; ậ. tầ hữu cỏ dực láng đi qua hồ, nối liền vởi điện 

Khầm-Văn. Bên tả cỏ tạ Hòa-Phong Itt, hữu cỏ / ang Khẳ-nguyệt 
Ầ Phia bắc hồ cỏ Lầu Thưòng-Thắng t M- Li. xây về hướng 
bắc. Chu-Vi tử phương cỏ hồi4ang nối nền điện Khâm-Văn và lầu 
Thư&ng-Thắng gọi là Tứ-Phương Ninh-mật hõi-ỉang Eơ 'i' ‘Ệ lế. ỉ€. 

Hồi-lang bên hữu, trung gian có hiên Nhựt-Thận ữ 4& , 

xây về hưởng tây, trườc hiên có lạch nước gọi là Trại-V'ó-giang ^ 
ầ, ỉí, phla bắc cỏ tỉậng Dào. Nguyên 'M ỈPỊ, rồi đến cầu Kim r 
A Ighrê m trẻn cằn làm nhà che. 

Hồi-lang bên tả, trung gian cỏ Minh-Lý ỉhư-trai E$ 3 s f ậ, 
xây về hường đông, trước trại cỏ hồ gọi là Thụy-Líên chiều í$ 

Í8, phia đông hồ là Quân-Tử-Phong % ặ-, ph^a bắc hồ là Thọ- 

An Sơn # 4c ki#, trên núi dựng lầu gọi là Sơn-lầu di Lề, cũng 
gội là Sơn-đình ịU ậ-. 

Phía bắc lầu Thưởng-Thẳng cỏ phượng-mỏn, haj bên tả 
hữụ dựng 2 cột cờ. 

Chồ vưỏrn này lúc trước là nơi dọc sách của vua Minh- 
Mạng khi ngài còn' là Đông-Cung. Đẽn năm Minh-Mạng thứ 18 
(183?) vua cho dựng Cơ- Hạ Đường ^ ÍỈL <È. Sau vuạ Thiệu-Trị 
cho dựng thêm đình điện, và năm Thiệu-Trị thứ 3 (1843) đồi tên 
là Cơ.Hạ vièh. 

Nay phần nhiềụ kiến trúc trong vườn đẩ bị triệt hạ. 

— 60 - 



oOo 

Trong Hoàng-thành, phia bẳc, cỏ một cải hồ dài từ mặt tây 
qua mặt đông, gọi là hỗ Kim -Thủy & Ạ. M (cùng một tên vỏrí hồ 
bao quanh ngoài Hoàng-thành, nhưng hồ ngoài là Kim-Thủy trì 'k- $• 
còn hồ trong Ịà Kim-ỉhủy hồ M), 

Lúc trứửc tại nơi nầy phong cảnh rất đẹp, lại nhiều lầu tạ 
nguy-nga trảng lệ, nhưng nay đều mất tich cả. 

Trên hổ Kim-Thủy cỏ cầu Kim-Thùy 'k' Ạ. # nối cửa Hoà- 
Bình với cửa Tường Loan (cửa đông của mặt bắc Tử-cấm-thàhh). 
Qầu dài 12 vài, trên làm trường lang 7 gian. 

Phía đông cầu Kỉm-Thủy, nơì bò' nam hồ cỏ dinh ThSt-Doanh 
-t $ ặ*. Phía dông đình, gần gỏc Tử-cấm-thành cò một cải đình 
nữa, mặt tây đề (.(.Cung giai bộ nguyệtto 'tr df ỹ )) , mặt đông đề 
« Doanh-Chẵu tại nhĩ» ỉễi ỉHl Ạ . 

Phía đồng cầu Kim-Thủy nơi bờ bẳc hồ có Tư-Ấm dường s 

làm năm Minh-Mạng thứ 12 (1831) xây vẹ hướng bắc. Phía 
nam Tư-Am đường, trong hồ, cỏ lầu Vô-Hạn-Ý & I 1 ?. -Ề lậ, làm năm 

Mính-Mạng thứ 12 (1831). Lầu nầy xây về hưórng nam, 3 giam 2 

tầng; tử thượng tằng có thang nối vởi Tư-Ấm đường. Trưởc 
lầu có phù-kiều bằng gỗ nổi vỏri đình Thất-Doanh. 

Phía dông Tư-Ấm đường cỏ lầu Nhựt-Thằnh 0 & xây về 

hưởng bắc. Phia nam lầu cỏ tạ làm trên mặt nưởc, xây về hưởug 

nam, ngách đề « Thanh khả cư » ỳị yf >§■ • 

Phía đông lầu Nhựt-Thành cỏ hiên Ấm-Lục ĩk ắ£ ệf xây vè 
hưởng bắc. Phía nam hiên có hồi-lang làm trên mặt nườc gọi là 
tạ Trừng. Tâm iMr ^ #, iàm năm Minh-Mạng thứ 12 (1831), 

Tại bờ sồng hồ Kim -Thủy cỏ Cát-Vân dường ■£ Ì? £ làm năm 
Minh-Mạng thử 3 (1822) xây về hưởng đông. Phỉa 5 đông-nam 
cỏ dinh Quan. Đức tế ậ*. xây về hưởng bẳc. 
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Phia nam tạ Trừng-Tâm, giữa hồ, cỏ đảo Doanh-Châu 
%, có cầu nổi tạ vởi đảo. Trên đảo có gác Hải Tĩnh Niên Phong 
$ ^ ị^Ị , làm năm Mĩnh-Mạng thử 2 (1821) xây về hưởng 

nam, trước gảc dựng phượng môn. Vua Thiệu-Trị liệt gác nầy 
vào hàng thử 'sốu trong sổ hai mươi thắng cảnh ở Thần-Kinh 
gọi là «Cao các Sinh lương)) Ệ} $ Ậ. và cỏ làm thơ vịnh, Phỉa 
tây đảo, trên mặt nưởc có tạ Trừng-P hương & # ; phía đồng 

đảo có Xưởng Thanh-Tước & Jfk, làm năm Minh-Mạng thứ 13 
(1832) là nơi đề thuyền ngự. 

Phia tây cầu Kim~Thủy, giữa hồ, cỏ đảo Trần-Bẵc n }h 
%. Phỉa bẳc đảo cỏ đình Dịch-Hương ẦẴ .$•, thò’ tượng dồng 

Chăn-Võ Đẽ-Quận 4* Ẩ. ^ iỆ’ Phỉa tây đảo cỏ 'châu Nhlr-Ý -kít iằ 

Phỉa tây châu mầy, hai bên bò’ nam bắc của hồ lại có hai 
châu nữa. , Nam châu có đình bát-giảc ngách đề « Bát phong tùng 
Ịuậi)> A. -il ĩặ ; hắc châu cò phương tạ, ngảch đề « Tứ phương 
bình định)) tíơ -f* ỔL, đều làm năm Minh -Mạng thứ 17 (1836). 

Lậi về phía tây-nam cố một con đê đắp ra giữa hồ gọì là 
đê Chi-Anh 
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V— TÍ CÂM 


Sau điện Thải-Hòa có một cải sân lốt đá, hai bốn dựng 
2 cửa phượng-môn, bên tả là cửa Nhựt-Tinh a # , bên bữu là 

cửa Nguyệt-Atìh ỹị 44 (xưa gọi là cửa Nguyệt-Hoa' ít t năm 
Thiệu-Trị thứ nhứt vi kiêng chứ Hoa nên mởi đồi tên này), đều làm 
năm Minh-Mạng thứ 14 (1833). (1) 

Cuối sân cỏ 1 lần thành nữa, gọi là Tử căm-thầnh $* $ 

Cung điện của vua "đều ở trong thành nầy. 

Thành xây năm Gìa-Long thứ 3 (1804) gọi tên là Cung-Thành 
■g* ; năm Minh-Mạng thử 3 (1822) mỏri đồi ĩà Tử-cấm-thành. 

Ghu-vi 307 trượng 3 thưởc 4 tấc- (1.229m36) ; trưửc và sau mỗi mặt 
dài 81 trứcrag (324m) ; tả và hữu mỗi mặt dài 72 trượng 6 thưởc 
7 tấc (290m68). Thành caọ 9 thườc 3 tấc (3m72), dày 1 thước 8 tấc 
(0m72). 

Tử-cấm-thành cỏ 7 cửa : nam là cửa Đại-Cung A 's ỉ 
đông là cửa Hưng-Khánh > cửa Đông-An jft As P1 > tây là 

cửa Gìa-Tường $■ # , cửa ĩ ây An Vợ ; hắc là cửa Tường-Loan 

# $ P1 > cửa Nghi~Phụng íl^ P1. 

oOo 

Cửa Đại~Cung làm năm. Minh-Mạng thử 14 (1833) rộng 5 
gian, cỏ 3 cửa tiếp nhau, trỉmg thiềm trùng Ịưorng, lợp ngói hoàng 
lưu ly ; mặt trước sơn son thếp vàng, nam bắc mỗi mặt cỏ 3 bệ 
đả đề lên xuống. Phía ngoài cửa treo tẩm biến đề Đại-Cung mồn 
^ •& , phia trong cửa treo tẩm biền dề Càn-Thành cung ỉt Ã % 

(1) Bà Hồ-thị-Hoa quê quẩn Thù-đức (Nam-vìệt) là VỌ" thứ nhất của vua 
Minh-Mạng và là mẹ của vua Triệu-Trị. 
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(nguyên dưởi triều Gia-Long chưa có tèn éung, đến nãm Minh- 
Mạng thử 14 (1833), quĩ chể đầ%oàn bị, mởỉ 4|fth tên diện Trung - 
Hòa Ỷ 3âu đôi 'M diện Cằn-Thằnh &Ị A $i, ra đến cửa 

Đậi-Cũng gọi là cung Câà-Thành. Nên phân biệt chữ cung chỉ 
nhiều tòa nhà còn diện chỉ một tòa nhà mà thôi). 

«0o 

Sau cửa Đại-Cung là một cái sân cộng, rồi đến diện Cần- 
Chẩnh $1 ẩi ỉk nơi thiết thưòng-triều. Điện làm năm Gia- 
Long thử 10 0811), xây về hướng nam, .chinh-tịch 5 gian, tiền 
tịốh 7 gian* đông tây có 2 chái, nền cao 2 thưởc 3 tấc (0m92), 
trùng thiềm trùng lương, lọ*p ngói hoàng lưu ly, mặt trước 
tCang sửc bằng phảp lam, trên nóc thiết bầu rượu bằng pháp 

lam. Mặt nam eổ 3 bậ đả đề lên xuống, mặt bắc hai bệ, đỏng 

tây mỗi mặt một bệ. 

Điện Cần-Ghánh sắp' đặt cũng giống như điện Thải-Hòa 
nhứng đẹp hơn. Gian giữa thiết ngự tọa (long sàng chứ không 
phải là ngai như ở Thải-Hòa), tả hữu treo địa-đồ cảc tĩnh. 

Điện nầy đẩ được tu bồ 3 làn, vào cảc năm 1827 (Minh- 
Mạug), 1850 (Tự-Đức) và 1899 (Thành-Thái), và sờn son thếp 
vàng drrởi triều Khải-Định. 

Tại sân điện Cần-Chảnh cỏ đẽ hai cải vạc lớn bằng đồng 
của ngựời thọ’ đủc lai Bồ-Dâo-Nha tên là Jean de la Croix, đúc 

ehồ vũa Hiền, mỗi cải đường kỉnh 2m22» cao lm84, một cải 

nặng 1558 kỉ-lô đúc năm 1660 và ụịột cái nặng 1550 kỉ-lô, 
đúc năm 1662. 

Hai bên sân điện Cầh-Chầnh có hai nhà Tả-vu i và Hữu- 
vu 15 Jầ .* là nơi các quan ngồi chờ buòi sớm trườc khi vua 
ra triều. Hai nhà nầy làm năm Gia-Long thử 18 (1819), mỗi 
nhà 5 gian 2 chải, lọp ngói thanh lưu ly. Chái bắc nhà Tả-vu 
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là viện Car-mật 41 '§ chái nam lả phòng Nội-Các $ >1:1*. Tại 
đây tập trung tất cẳ phiẽn tấu của cảc Bộ, Nha, dệ dồng léu 
vua ngự lầm. Xong rồi Nội-Cốe giữ lạị những ban chính cỏ 
châụ điẽm, châu phe, và lục bản phổ ra cốc Bộ, Nhn. 

Mỗi khi cỏ việc quan trọng và cần klp cảc quan cung 
họp bất thường tại nhà Tả-vu. Theọ lộ phải đề quan nhỏ nỏi 
trước, qiìan lởn nói sau, sợ rằng quan lỏm nỏi trưởc, thl quan 
nhỏ không giám phảt biẽu ỷ kiến nữa. Sáu buối họp thời dáng 
phiến lèn Hoùng-đế. 


oOo 


Sau diện Cần-Gháuh là diện Càn-thầnh .ji A. $L lảm năm Gia- 
Long thứ 10 (1811) nguyên tên là diện Trung-Hòa t iỊn t năm Minh- 
Mạng thứ 20 (1839) đồi lại là điện Gàn-Thành. 

Biện xay về hường nam, nền cao 2 thước 3 tííc (0m92\ 
chính tịch 7 gian, tiền-tịch hậu-tịch đều 9 gian, đông tùy cỏ 2 
hiên. Mặt trước và sau mỗi mặt cỏ 3 bệ đá đề lên xuống, tả 
hữu mỗi bẻn một bệ, Điện làm theo kiêu trùng thiẽm trùng lương, 

lợp ngói hoàng lưu ly, trên nóc vìr mấy dường quyết trang 

sức bằng pháp lam. 

Trưởc- điệu là một cái sàn rộng, giữa cỏ đường dũng 

đạo lát đả ; trứớc sàn eó ao sen rồi đến một cải bình phong. 

Biện Càn-Thành xưa là nơi vua ở. 

Gửa Bại-Gung và các điện Gần-ChAnh, Gàn-Thíinh đều 
bị đốt cháy vảo dầu tháng 2 năm 1947. 


oOo 
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Sau diện Cán-Thành là cung Khôn-Thái iỶ Ạ ‘ề' r (nguyên 
dưới triều Gia-Long tên là cung Khôn-Đửc Ịt íề đến năm 
Minh-Mạng thử 11 (1833) vua mời định từ điện Trung-Hòa trử vồ 
sau 'gọi là cung Khỏn^Thái). 

Điệu chinh eíia cung này là diện Cao-Minh Trung-Chính $Ị 
Ỷ SL lí, (ngnyiìn tôn là cung Khôn-Nguyên *ỉ» tL 's), làm năm 
Gia-Long thứ 3 (1804), chính-tịch 7 gian, tiền-tịch, hậu-tịch đều 
9 gian, đỏng tây cỏ hai hièn. Điện làm theo kiều trùng, thiềm 
trùng lưo-ng, lọp ngói âm dưo-ng, hai mặt trước và sau mỗi mặt 
cỏ 3 bệ dả đễ lèn xổng, tả hữu mỗi bèn một bậ. Hiôn phía 
đông của điệu gọi là viện Tĩnh-Quan jịỳ ft> tức là nhà hát 
riêng của vua, đo nội-cung Jiát cho vua xem mà thôi, khác vỏri 
Duyệt-ThỊ-đ ưòng là noi các quan vào. xem được và do đội Vơ- 
Ca hốt. 

Cung Khỏn-Thải nguyên là chồ ở cũa Hoàng-Qúi-Phi, vù 
đ;ã bị triệt hạ dưới triều Khải-Định. 


oOo 


Sau cung Khồn-Thái đến lầu Kiẽn-ĩrung dL Ỷ nguyên 
chỗ này xưa là /ầu Minh -Viễn an ỈỆ. làm năm Minh-Mạng thứ 
8 (1827), nền cao 1 trượng 1 tấc (4m04), chung quanh xây lan 
can, mặt nam có 3 bậ đá, mặt bắc 1 bệ dễ lên xuống. Lầu 
3 tầng, 3 gian 2 chài, cao 2 trượng 7 thước (lOmSO) lợp ngói 
hoồng lưu ly, Plìia bắc lầu, hai bèn tả hữu dựng hai cột cờ. 

Yua Thiệu-Trị liệt lầu năy vào hàng thử nhứt trong số hai 
mươi thắng cảnh ỏ’ Thấìn-Kinh, gọi là « Trùng minh viễn chiẽu» ÌL tì/Ị 
ìặ_ và cỏ làm tho- vịnh. 

Năm Tự-Đức thử 29 (1870) lầu Minh-Viẽn bị triệt giãi, đến 
năm Duy-Tân thứ 7 (1913) làm lại một cái lầu khác theo kiẽu mởi, 
gọi là lầu Du-Cửu /Ê K ■ Năm Khải-BỊnh thứ nhất (1916) cỗi tên 
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ìầ ịầu Kiẽn-Trung ít Ỷ Mỉ 'Nhưng vì lầunầy chật hẹp nén qua iiăm 
Ị921 vúa thân chế khiêu thức, thaỉii chưỏrc cả Âu, Á, vồ sắc hộ 
Gông y theo niỈỊ lảĩrì, đ£n năm 1923 Ihì xong. 

Lầu Kiến-Trụng bị phá hủy hồi đầu thảng 2 năm 1947. 

ỡOo 

Trên đây là cảc cung, điện chỉnh CLiầ Tử-cặm-thành, sắp 
theo một đường thẳng 'sau cựa Đại-Cilng. 

Sau nầy lần lưọt chủng tôi sề nỏi đến các cung điện ở hái 
bên tả hữu. 

© 0(5 


Phía (lòng nhà Tả vu cỏ gác Đòng-Các, xâịk-về huớng tậy, 
làm năm Minh-Mạng thử 7 (1826), hai tầng,, nền cao 3 thườc 8 tấc 
(lm52) lợp ngòi thanh lưu ly. Phíá nam các cỏ Tụ.Khuê ìhơ-lẫu 
ị- -Ệ , lá lầu chứa sách, 


oOo 

Bên tẳ diện Cần-Chánh có diện Văn-Minh X ^ lí. bên hữu 
cò diện Võ~Hiền , đều xây về hường nam. lợp ngỏi thạnh 

lưu ly, và làm năm Gia-Long thứ 18 (1819), lúc ấy gọi là tẵ, hữu 
Phượng-đường. 

Năm Minh-Mạng thử 5 (1824) vua cẳi nhà bên tả làm diện 
Võ-Hiễn, nhà bên hữu lồm điện Văn-Minh; đến năm ; thử 13 (1832) 
lại cải tả làm Văn-Minh, hữu lằm Võ-Hiến. 

Đến trièu Khải-Định và Bảo-Đại, hai điện Vổ-Hiền vồ Văn- 
Minh bị triệt hạ vì hư nảt nhiều quả, và tại chỗ cũ điệii Văn- 
Minh cỏ lồm một cải đình lục-giác. 

oOo 


— 67 — 



Khoảng giữa hai diệu Cần-Chảnh yà Càụ-Tiiành, bên iả có 
diện Quang-Minh *ĩ\ xây về' hưởng dông, bên hữu cò diện 
Trinh -Minh ậ xày về hướng tây, đều trùng thièm, lợp ngói 

thanh lưu ly và làm năm Gia-Long thử 9 (1811), năm Minh-Mạng 
thứ 11 (1830) trỉuig tu. -Điện Qúang-Mmh trước là chỗ ờ của Bỏng- 
Cung Hoàng-tử. điệu Trinh-Minh là chỗ & của các bà Phỉ. 


oOo 

Phía dòng diện Quang-Minli có Đuyệt-Thị dường 
là nhà hảt của vua. 

Phía dòng Dayệt-Thị đưòmg cỏ nhà Thượng-Thiện ỉb Ịịị (chồ 
nấu các bữa ăn của vua), viện Thái-Y & Ệ t (chỗ thầy thuốc 
của vua) và Thị. Vệ trực-phòng íỉj- Â Ẳ > (chỗ túc trực của vổ quan 
hồu cận). 

odo 

Bèn tả điẻưi Cản-Tiiành có một cải: vườn, trong dựng diện 
Minh-Thận xây về hưởng tây, lợp ngói hoàng lưu ly. 

Trưửc điện xây lừ) viiông gọi là hồ Quang~Văn £ 1 ‘ị; phía tây 
hồ cỏ gắc TứP hương Vô-Sự V 27 -ỷ 'ị |#Ị , bắc có lầu Tự.Cưòng 
ỈỊ ỆẾ & , đồng Cỏ lầu Nhựt.Thành â A $ . đều làm năm Thiệu- 
Tri thứ nhất (1841), đến triều Thành-Thái triệt giải hết, chỉ đễ lại 
làu Nhựt-Thành (trong lầu, tầng duới có bức hoành khắc bốn chữ 
Minh Kính Cao Đường ỉl $1 't , do vua Bồng-Khánh ngự đề). 


oOo 

Khoảng giủa diện Càn-Thành và điện Cao-Minh Trung-Ghính, 
bên hữu CÓ viện Thuận-Huy .»$ -íỉt t lố chồ ỏ' của các bà Tần. 

Phía tây viện Thuận-Huy có 5 viện nữa là : viện Đoan.Thuận 
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$£ J1]ỊỊ ft (ở phía bắc hành ĩang đi Ta cửa Gìa-Tiròng, xây vè hưởpg 
nam), %vi'ện Đoan-Hòa Ặ* ĩt (ỏ* phía nam hành lang ãy, làm năm 
Thiệu-Trị thử 6 (1846) xây về' hướng bắc), viện Đoao-Huy $ (ở 
phía bắc hai viện trên làm năm Minh-Mạng thử 8 (1827) xáy về 
hưửng nam), viện Ooan-Ĩ rang (phỉạ tây viện Đoan-Huy làìn nấm 
Mình-Mạng thứ. 2 (1821) xây về hường lây). việnĐoan-Tường & # ft 
(phía tây viện Đoan-Trang làm păm Minh-Mạng thứ 3 (1822) xây 
về hưởng đồng). 

Năm viện nầy là cho ỏ' cụa các Cung-nUưn. 

oOo 


Khoảng giữa điện Càn-Thành và điện Gao-Minh Trung- 
Chính, bên tả cỏ viện Dưỡng-ĩầm 4^. I<i làm năm Gia-Long 

thử 9 (1810) xây về hưởng đông, trừng thỉềm, lợp ngói ẩm 
dưo*ng, là noi vua đển nghỉ ngoi xem sách khi nhàn rỗi. 

Phía đông viện Dưõng-Tâm cỏ Thanh.Hạ thư-ỉầu 
xày về hướng tầy ; phía bắc thư-làu cỏ Đạm-Như thi.xả i£ ^ & 
xây về hường bắc (thư-lầu, thi-xả đều triệt giải dưỏi triều Thành- 
Thái). 


oOo 


Lại về phía đòng cỏ vườn ỉ hiệu- Phương ® làm năm 

Minh-Mạng thử 9 (1828), chung quanh có tiròmg bao bọc, cửa 
chinh xây về hướng nam. Giữa vườn cỏ hồi-lang đi ra bốn phía 
và tiẽp mải với nhau như hình chữ « Vạn » Ftí nên gọi là Vạn- 
Tự hòi lang ítí ĨỄỊ nơi bổn góc hồi-ỉang dùng hai đường, 

hai hiên. 

Tây-nam dường gọi là Di-Nhiên dường *ỊỒ <Ề xây về 
hưởng nam, 
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Đông-nam hièn gọi là Vĩnb-Phương hiên Ậ. % ệt xày về 

hưởng đống. 

Bông-bẳc đường gọi là Cằm-Xuẵh đường íệ ;ậ. 'i* xày về 
hưởng bắc. 

Tảy-bẳc hièn gọi là Hàm-Xuẵn hiên 'ệ' Ạ 4f xây về 

hưởng tày. 

Phía tày Yạn-Tự hồi-lang cỏ hai lạch nước gọi 1 ằ Ngự-Câu 
ìg. có Cổng Ihỏug với hồ Ngọc-Dịch i s. Ã, ợ phía 
bẳc. Trên bò’ đống của lạch c ỏ núi ĩrích.Thúy ;■$ % dt. 

Phía táy Ngự. Càu có diện Hoằng.Phúc ỹL iắ $L . xây về hướng 

đòng, 5 gian 2 chái, trùng thiềm, lọp ngói hoàng lưu ly. Phía nam 

diện cỏ đình bát-giảc, ngách đề < (Nhơn thanh bát biền » i=- Ậ. 

Phía bắc diện cỏ phương-đinh, ngách đề <( Minh dạt tứ thông » 0Ạ it 
13 f|, dều làm năm Thiộu-Trị thứ nhứt (1811), dê'n triều Bồng-Khánh 
triệt giải. 

Phia' bắc đình gằn hồ Ngọc-Dịcli có tạ, ngách đè « Lương 
dinh diếu ngư » .\ỷ: .f- ỉỹ 5 , năm Thiệu-Trị thứ 3 (18-18) làm lại, dặt 
tên là tạ Trửng-Quang '?£ ?L 

Vua Thiệu-Trị liệt vườn này vào hàng thứ hai trong số hai 
mươi thắng cảnh ỏ’ Thàn-Kinh gọi là (< Vĩnh Thiệu phương văn » Ậ. 
$8 ịỳ liỉ] và có làm tho* vịnh. 


oOo 

Phía bíu*, vuòn Thiệu. Phương có một vườn nữa gọi là Ngự" 
Viên Lfeì . lrong vườn có hồ Ngọc-Dịch ỉ. $L *> lại c ỎTiêu Ngự-hà 
,]> ịịỵ ->r dẫn nước hồ Kim -Thủy từ tày qua đỏng, nhận nước cưa 
ho Phúc-Hoồng ịỉ) ty' ở phía bắc đến hội, rồi phần làm hai nhánh, 
ìlìộL nhảnh chạy tỏi hồ Ngọc- Dịch, một nhánh chạy đến cống 
nước ỏ’ Dông- An. 
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Gần hồ Phúc-Hoằng cỏ diện Ĩhiên-Thân Ấ t Ẩì làm năm Minh-- 
Mạng thử 2 (182 1) ; trong hồ dắp núi Tú-Nhuận ;'fiỊ I Lị, trên núi 
có dinh Vọng-Hà ỵ. f£ .ị' , làm năm Minh-Mạng thử 2 (1821), .nănì 
Thành-Thái thử 3 (1891) triệt giải. 

Phía bắc Tiểu Ngự-hà cỏ Trí. Nhơn dường làm 

năm Minh-Mạng thứ 2 (1821) (sau vua Dồng-Khảnh làm lại, dỏi 
tên là Thái. Bình Ngự-Lãm thơ-iầu ■&. T" {jf \\ Lị )• Lầu ĩhúyQuang 
3jL it, 4Ề, (tầng trên thờ trời, tầng dưới thò’ các vị sao), chùa 
Hoầng.Ần ỉ*> ,% (thừ Phật), miêu Uy-Linh Tướng-Hựu Jtị, íề 4*1 
$ (thỏ- Quan-Còng), đều làm (iirởi triều Thiệu-Trị, dẽn triều 
Thành-Thái triệt giải hết. 

Trong vườn lại còn cỏ nhiều núi giả, vù càu bắc qua Tiếu 
Ngự-hà, 

Vua Thiệu-Trị liệt vườn nay vào hàng thứ năm trong sổ 
hai mưưi thắng cảnh ỏ’ Thần-Kinh, gọi là '< Ngự. viễn dắc nguyệt » :á-j» 
-íệ TỊ , vù cỏ lùm thơ’ vịnh. 


c>( lo 

Phía láy lau Kiến-Trung. lúc truõv có viện Vẳn-Cằm 'k 
Ki, lùm năm Minh-Mạng thử 9 (1828), roi dcn Hương. Cầm dường 
ĩệ ‘t , làm năm Minh-Mạng thứ 7 (182(1), dồu xây về lnrỏng 
dỏng. 

Lại vc ])hía tày cỏ nhà thờ Linh-Xuán ih- . voi (lếu cửa 
Táy-An. 

Những nhà nầy vẽ sau lằn hồi bị iriật hạ ca, và gan dAy 
có làm lại một dãy nhà dài dùng đ.c xc hưi của vua. 
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VI.- NHỮNG CỒ-TÍCH NGOAI KINH-ĨHÀNH HUÊ 


l._ LÀU PHU-VẢN «. A « 

Lầu nằy ở ngoài mặt nam Kinh-Tliảnh, ngay trước Kỳ- 
đài. Lầu 2 tầng, xày về hưởng nam, lúc trước dùng làm nơi 
cộng yết các chiếu thư hoặc hảng thi Hội, thi Đình. Vì thế nên 
lúc mới làm gọi là Bẳng-Dình # ỹ. 

Làu Phu-Vàn làm năm Gia-Long thứ 18 (1819). Năm Minh- 
Mạng thứ 20, vua định thê thức cồng hố các chiếu thư ; sau khi 
dã dưọc tuyên dọc ỏ' Ngọ-Mỏn hay ỏ' điện Thải-Hòa, chiếu thư 
được đặt lên long-đình cỏ lọng che và quán lính theo hầu dễ 
dem yết tại lầu ; các quan tĩnh vả hương lao phải dển lạy 
trước chiếu thư. 

Trước lầu, hai bèn tả hữu cỏ dựng 2 tấm bia dá khẳc 4 
chữ ((Khuynh cái hạ mẩ». 

Năm Minh-Mạng thứ 10 (1829) vua ngự thuyền xem một 
cuộc voi cọp dấu sức vói nhau trước lầu Phu-văn. Cũng tại 
dà}', nhãn dịp tứ tuần (1830) và ngu tuần (1840) cua vua, có io 
chức nhiêu cuộc vui. 

Năm Thiệu-TrỊ thứ 3 (1843) vua cho dựng một cái bia hên 
hữu lìm đề khen cành sồng Hương (cành sòng này được vua 
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liệt vào hàng thứ 9 trong sổ hai mươi thắng cảnh ở Thần Kinh 
và gọi Ịà « Hương Giang hiều phiếm » ^ Í 2 - Ạ&I íl). Năm thứ 7 (1847) 
nhân dịp tứ tuần, vua cho vòi 773 ông lão, cộng chung được 
59 017 tuỗi đến trườc lằu, ngài thân hành đỏn một ổng lẵo 
trên 100 tuòi, và ngài thết các ổng ấy luôn trong 3 ngày. 

Năm Tự-Đức thứ 31 (1878), nhân lề ngũ tuần, vua cho 
bày nhiều cuộc vui tại đây. 

Bão năm giáp-thìn (11-11-1904) làm đô một phầri lầu Phu- 
Văn, nhưng về sau đẩ được làm lại theo quy thức cũ. 

oOo 

2.— CHÙA DIỆU-eẾ 4ỷ # -ệ 

Chùa Dìệu-Đế làm năm Thiệu-Trị thứ 4 (1844) ở đông ngồn 
sông Đông-Ba (thuộc địa phận phường Phủ-Cảt bây giờ), xây về 
hưởng tây. 

'Nguyên năm ấy cỏ Thông-Quan Thị-Vệ đại-thần là Vo.văn- 
Giẳi X X dâng sớ tâu rằng chỗ vườn của Phúc-Quổc-Công 
iẵ il lúc trườc, tại ầp Xuãn-Lộc Ệ. # b ngoài mặt đông 
Kinh-thành là nơi phát tướng quỉ địa. xin dựng một ngôi chùa 
đẽ cầu phúc cho dần. Vua bèn giao cho hai bộ Lễ và Công 
xét tấu. Hai bộ ấy tâu xin lập một ngôi chùa, chính giữa 
dùng chỉnh điện 3 gian 2 chái ; hai bên tả hữu điện làm Thiền- 
ổường # <Ề đều 3 gian 2 chải ; trước điện dùng một gảc 2 tầng, 
3 gian ; hai bên tả hữu gác lèm một lầu chuông và một lầu 
trống, và làm hai nhà lục giác mỗi cái một gian (nhà bên tả 
đễ chuông, nhà bên hữu dễ bia của vua, ghi tên các ngôi nhà 
vạ tòn ý của vua); trước gác dựng một lầu tiậ-Pháp+iĩi & ; 
sau điện làm tả hữu tằng-phòng đều 5 gian, tả hũu trù-giadều 
H gian ; chung quanh chùa xây tường gạch bao bọc, mặt trước trỗ 
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cửạ tam-quan, còn hai mặt bẳc và nam cũng đều trỗ một cửa ; 
trước chùa, gần bờ sồng làm phượng môn 3 cửa. 

Yua chuẫn y lòi tâu ấy vồ cho làm chùa 

Sau vua lại giống chỉ đặt tên chùa ấy là chùa Diệu-Đế, đặt 
tên điện là điện Đại-Giác k. % M. t gác là gác Đạo-Nguyên ểế. 'M > 
tả Thiền-đường là Cátĩường Từ-thầt -ặ # ỉầ . hữu Thiền-đường 
là Ĩrí-Tuệ ĩinh~xẩ % '$ĩ 

Ngày 14-6-1885 vua Hàm-Nghi cho triệt hạ chùa Giảc-Hoàng 
và đưa các tượng Phật ra qui tri tại chùa Diệu-Đế. 

Cũng năm ấy, sau lúc Kinh-đỏ thất thủ, Nam-triều lấy Cảt- 
Tưò’iig Từ thất làm sở đúc tiền, Tri Tuệ Tinh-xả lảm công-đường 
cho các quan tỉnh tỉnh Thừa-Thiên, một tăng-phòng làm nhà lao 
của tỉnh, và một tăng-phòng làm trụ sở cho Khâm-thỉên giám. 

Năm 1887 một phần 1Ớ11 những ngôi nhà trong chùa đều bị 
triệt hạ ; năm 1910 đển lượt gác Đạo-Nguyên và thay vào bằng hai 
nhà nhỏ thờ Kim-Cang. 

Hiện nay điện Bại-Giảc dang còn. Trong điện chính giữa 
thờ Tam-Thế ; bàn thò’ dưói cỏ bài-vị của vua Thiệu-Trị, ngưòi 
sáng lập ngôi chùa ; hai bèn thờ các ngài Văn- Thù và Phỗ-Hiền 
cùng thập bát La-Hán. 

Chùa Diệu-Đế cỏ nhiều tưcmg Phật hơn cả, nliưng khổng 
đẹp bằng 6' chùa ỉhicnMụ A .-ệ- 

Trong chùa dáng để ý lù- một cái tháp Tliièn-Mụ bằng ngà 
lộng girong. 


oOo 



3. - NHÀ THỜ QUAN-CÔNG H ỵ m 


Nhà thờ n*ây cũng ồ đổng ngạn sồng Đông-Ba, bèn hửu chùa 
Diệu-Để. Tục gọi là chùa ông ; trong thôr Quan-công (tức là Quan- 
Vũ , tự Vân- Trường -ệc, , kẽt nghĩa vỏâ Lưu-Bj ỉ) iỆ và 

Trương. Phi ỊỊH ; sau giao chiến vỏri Đông-Ngồ nị tử trận, rồi hiên 
thảnh). 

Nguyên xưa nhà thờ nầy làm phụ vào một bên chùa Thiên- 
Mụ, đến năm Thiệu-Trị thứ 5 (1845) mới dời làm lại vào chỗ bây 
giờ, chinh tịch tiền tịch đều 3 gian. 

Trưởc kia, mồi năm vàọ ngày tỵ hai thảng trong mùa xuân 
và mùa Ihu có phải quan đến tể. 


oOo 

4. -CHÙA THIEN MỤ * -ệ 

Chùa Thiên-Mụ ở phía táy ngoài Kinh-thành, trên một cải gò, 
thuộc địa phận lằng An-Ninh ìt. Chùa nầỵ xưa nhất ở Huế. 

ỏ-chàu cận lục nói : Chùa này ở phía nam xẩ Hà-Khê, 
huyện Hương-Trà, ở trèn gò núi, dưới giảp dòng sông, thoát tràn 
tục trong tam thiên thế giới, gàn gang tấc nơi thiên trì, có khách 
tản bộ đăng lâm, thì phát được cái lòng . lành, tiêu cải mõi tục, 
ấy thật là cái cảnh tri phương trượng vậy. 

Nguyên năm Tân-Sửu (1601), chúa Nguyễn-Hoàng đi đến chồ 
nầy, thấy giữa đất bằng đột khỏi lên một cái gò như hình đầu con 
I'ồng ngoảnh lại, trước cỏ sông, sau cỏ hồ, cảnh trí tốt đẹp. Nhơn 
hỏi người ở đây thòi đáp rằng : « Gò ấy rẩt linh đị, tương truyền 
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lúc xưa cỏ người, ban dèm, trồng tháy inột bà già mặc .áo đỏ 
quần lục, ngồi trên đỉnh gò mà nỏỉ « rồi dầy sẽ có chần " chúa 
dẽn lập chùa ở nơi nầy dề tụ linh khí mằ làm cho bền long- 
mạch » ; nỏi xong thời bà ấỹ biển mắt, nhân thế dâh chủng inửi gọi 
cải gò ấy là núi Thiên-Mụ K 4đt d* »’ Chúa thấy chỗ đất, cỏ linh 
khí bèn dựng chùa đặt tên là chùa Thiên-Mụ. 

.Năm Ất-tị (1665) chúa Nguyễn-Phúc-Tần trùng tu. 

Thảng tư nẳin canh-dàn (1710) chúa Nguyên-Phúc-Chu cho 
đúc cái chuông 1Ỏ'U, nặng 3285 cân ta. Chúa thân làm bài văn 
khắc vào chuông. 

Tháng 6 năm giáp-ngọ (1714) chúa sửa sang lại chùa Thiên- 
Mụ, làm rộng lởn thêm ‘và phái Chưỏ-ng-Co- Tống-Dức-Dft 
^ trông nom việc ẩy. Từ ngoài cửa chùa đi vào cỏ diện Thiên- 
Vương Ắ i ^.1 diện Ngọc-Hoằng ỉ- % $L , diện Đại -Hùng ^ iỊt 
Thuyết-Pháp dường 15L ỉềr "È , lau Tàng-Kinh ề. M ' Q hai bên có 
lầu chuông, lầu trống, diện Ĩhập-Vương Ỷ i Vãn-Thủy dường 
r ỉ' 'È , Tri-Vị dường ỳp ^ 'Ềr . Thiện-dườnq ì?- 'È , diện Dại-Bi \ 

ầ . diện Dược-Sư Ệr ịf ẾL , cùng cảc nhà của cẩc sư tất cả trên 

vài cliức sỏ'. 

Sau chùa, trong vườn Côn -Da ^ f u có nhà Phương-Trượng 
■ỷ -h. . và cảc nhà khác tất cả cũng trên vài chức sở. 

Các điện, dường đều làm rất huy hoàng, được một năm 
thì xong. 

Chúa thân làm một bài vãn đê ghi công đức của chúa 
trong việc chấn hưng đạo Phật, và những chi tiết trong các kiến 
trúc ỏ' chùa, rồi cho khắc vào một tấm bia lớn bề cao 2m60 ; bề 
rộng lm20. Bia nầv khắc rất đẹp, đề cuới năm 1715, vồ dựng 
trên một con rùa lớn bẳng đả cẫm-thạch. 

Trước chừa, bên sông Hương, chúa cho dựng một đài đễ 
cấu cá ( Diệu -Ngư dài íỳ <1; )• 
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Chúa lại sai ugưòi sạng Trung-Hoa mua ữahỉạng Kinh \ ềt 
$3, và Llệì $ , Luận iế hơn một ngàn bộ đem về đê tại chùa. 

Chúa thường đến viếng cẳnh chùa luòn. 

Thảng 7 năm Gịáp-ngọ, chúa mỏ’ dại hội tại chùa Thiên- 
Mụ và giữ trai giới tại vườn Côn-Da một thảng ; trong dịp nẩy 
có phảt tiền gạo cho những- kẻ nghèo khổ. 

Về đời Lê mạt và Tày So’n, chùa Thiên-Mụ bị binh hỏa 
tàn phả rất nhiều, 

Năm 1815 vua .Gia-Long cho trùng tu lại và năm 1831 vua 
Minh-Mạng cũng cho sửa sang đẹp đẽ hơn. 

Cảc kiến trúc thòi ấy như sau : 

Chính giữa là diện Đại-Hùng K. # c, chính đường 3 gian 
2 chái, tiền đường 5 gian hợp lại thành 1 tòa. Trong điện nầy 
cỏ thờ rất nhiều tượng Phật và cỏ một cải khánh đồng do 
ngưò'i Bồ-Đào-Nha .Tean de la Croix đúc năm 1674. Pliỉa sau là 
diện DhLặc -U .H. 3 gian, rồi đín điện Quan-Âm ệib 4t 3 
gian. Sau điện Quan-Âm bèn hữu có lầu Tàng-Kinh ỉị M lỉ- 3 
gian. 


Trước điện Đại-Hìing, 2 bên đòng tây mỗi bên có một 
diện Thập-Vương -Ị- í. , trước nửa mỗi bên cỏ một nhà Lôi - 
gia . Ra phía ngoài cỏ một cửa 3 gian trôn làm lầu gọi 

là Nghi-môn fjĩ , noi vách cửa cò 6 tượng Rim-Cang nồi. Trong 
cửa bên tả cỏ gác đề chuông, bên hữu cỏ gảc đế trống. 
Trưửc cửa bên tả cỏ nhà lục -giác đê bia của chúa Nguỵln-Phúc- 
Chu, bèn hữu có nhà lục-giác dê cải chuông lớn đúc dưới thòi 
chúa. 


Bốn mặt chùa xảy tường gạch bao bọc, trỗ tất cả tám cửa 
lửn và nhỏ. 
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Năm Thiệu-Tri thử 4 ^18441 vua cho dựng thèm ngoM cửa 
Nghl-môn một cải thảp hình bảt-giác cao 5 trượng 3 thưởc 2 tíc 
(2ĩm24) đặt tên lả tháp Từ -Nhãn ỉị sau đỗi lại là thép Phỗc- 

Duyên iế ỉậ. ỉ$> • Tháp có 7 tầng, mỗi tầng thố' một đức Phật, tầng 
cao nhất thờ đức, Phật Thế-Tờn. 

Trước tháp vua cho dựng đình H ương-Nguyện I' n , 3 
gian, trên nỏc đình đặt vòng bảnh xe gọi gọi là Pháp-ìuần ỉk , 
khi giộ thòi thời bánh xe chạy. 

Hai bện tả hữu cỏ dựng thêm 2 cải nhà đế hai bia của 
vua truyền khắc vào năm 1846, mỗi bia cao lm70, rộng 0m90. 
Bia bên hữu ghi việc kiến trủc tháp Phủc-Duyên và dinh Hương- 
Nguyện ; bia bên tả ghì nhiều bài thơ của vua. 

Ngài liệt cảnh chùa Thiên-Mụ vào hàtig thứ 14 trong số 
20 thắng cảnh ở Thần-kinh, gọi là dTiiên-Mự chung thanh» ^ M 
, và cỏ làm thơ vịnh. 

Năm Thành-Thái thứ 16 (1904) bẵo lớn làm cho chùa bị đỗ 
nát rất nhiều. Năm thử 19 (1907) đưọ-c sửa sang lại. Điện Di-Lặc 
và tầ hữu Thập-Vương điện điều triệt hạ; còn đình Hương-Nguyện 
thời dổi làm lại nơi nền cũ của điện Di -Lạc, và dùng lam nơi 
thò’ đức Quan-Công. 


oOo 

5. — VẢN-MIẾU X M 

Văn-miếu lập bên bò’ sông Hương trên chùa Thiên-Mụ chứng 
500 thưởc tày, thuộc địa phận lằng An-Ninh 'Ỹ ịí' 

Năm 1691 chúa Nguyễn-PhúỂ-Chu VL -fẵ miếu lập tại làng 
Triều-Sơn M Ui ị có thờ tượng đức Khồng-Tử ÍL Năm 1766 chúa 
Nguyễn Phúc-Thuan ĨK, iễ ỈỆ » dòi đến lằng Lương-Quắn 'Ệ í$ ịi- t Ở 
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hữu ngạu sớng Hương ; qua nâm 1770 lại dời về lằng Long-Hò -fi 
M ít , ở tả ngạn, chỗ nhà thờ Khẳi-Thảnh ềK 4ẵ) bây giờ. 

Năm Gia-Long thứ 7 (1808) vua cho dời về làng An-Ninh (tửc 
la chồ hiận nay) chôn thần tư’ợng và cẳi đế bài. vị, Vua Minh-Mạng 
sửa chừa luôn trong mấy năm : 1820, 1822, 1880, 1840. 

Miếu làm chỉnh đường 5 gian 2 chải, tiền đường 7 gian ■ 
đỏng- vu, tây-vu đều 7 gian. 

Khảm chỉnh giữa thờ thần -vị đức Khằĩig-tử ; tả hưu thiết 4 
khảm tliờ thần.vị tứ phối : Nhan-từ M. -f (tức la Nhan-Hồi n \V tên 
tự là Uyên ;$), Tăng. tử f -f {tửc\àĨắng-Sãm f ệ- , tên tự là Dư M). 
Từ-Tư -f & (tức là Khồng-Cáp 1L tên tự là Tư &), Mạnh-tử Ẫ T. 
(tức là Mạnh-Kha â tí • tên tự là Dư &■). 

Hai án đỏng tây thiết thần. vị thập nhị triết: Mẫn-ỉôn P4 41 
(tên tự là Khiên %), Nhiễm-Canh # 44 (tên tự là Bâ-Ngưu tà ị) 
Nhiếm-Uog Ệ. (tên tự là Ĩrọng-Cung (t 5), Tề‘Dư ^ . •Ị’ (tên tự là 
Ngã :$0i Doan-Mộc-Tứ Ạ- % (tên tự là Cống ~Ệ), Nhiễm-Cầu Ậ 

(tên tự là Hữu #), Trọng.Do ít 4? (tên tự là Lộ £§-), 
Ngỉn.Yèn ỏ" I (tên tự là Du ỉ$), Bổc-Thương I' (tên. tự là 

Hạ X)* Chuyên-Tõn-Sư ịị -jậ if , (tèn tự là Trương ĩfc)t Hữu-Nhược 
X Tầ (tên tự Ịồ Hữu X ), Chu-Hy Ậ. -ậr (tên tư là Nguyên~Hổi 
ỈL f\ặ, cũng có tự là Trọng.Hổi (t J&). 

(Nguyên chỉ có thập triết, đến năm Minh-Mạng thử 18 mới 
chuần thờ hai ồng Hừu-Nhược và Ghu-Hy). 

Hai nhà đỏng-Vu và.tây-vu có thiết 14 . án thò' tiên-hièn 
tiên-nho. 

Trước Sí\n dựng 2 nhà đề bia : bia bên tả khẳc dụ của vua 
Minh-Mạng (( không cho cung giám (tức là hoạn.quan) đưọc liệt 
vào hàng quan lại » ; bia bên hữu khẳc dụ của vua 'Thiệu-Trị 
(( không chọ ngoại-thích (bà con bên mẹ và bên vợ vua) được 
thân chảnh ». 
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Chung quanh miếu cỏ một lằn tường thấp bao bọc mặt 
trưởc, ehính giữa cỏ cửa ĐậbThành A A > trên làm lầu;- mặt 
tả c6 cửa Kim-Thanh , mặt hữu cỏ cửa Ngọc-Chỉn i. 

n- ' 

} 

Ngoài cửa . Đại-Thành, bèn lủ cỏ Hừu-Văn dường . Ẩ. 'Ềr * 
(nguyên lá Sùng- Văn dường X 'Ề, dựng năm Thiêu-Trị thử nhất), 
bên hữu cỏ Duy-Lễ duờng ‘ế‘< đều 1 gian 2 chải. 

Phía đông Hữu-văn đường có nhà vuông một gian thò’ 
Thồ-Công. 

Ngoài cửa Kim-Thanh, phía bắc có Thần-Khố ít %■ ’ ngoài 

cửa Ngọc-Chẩn, phía bắc có Tịìần-trù ìt &■ 

Một lăn tường nữa bao quanh tất cả. Mặt nam, chính giữa 
cỏ cửa chỉnh của miếu gọi là Văn-Miẽu môn X M P1 - trên làm 
lầú ; mặt dông cỏ cửa Chăn-Đứ c -lít ÍẾ íl (nguyên tên lù cửa 
Đạt-Thằnh ii ÍK íl , năm Thiệu-Trị thứ nhất dôi) mặt hữu có 
cửa Quan-Đức ệị, -{& ?1 . 

Trước cửa chỉnh lại làm cửa linh-tinh ; trôn ngảch cửa, 
phía trong đề « Trắc việt thiên cồ » Ạ ■ f -£> phia ngoài đề 

« Đạo tại lưỡng gian » ìH Ạ <3? . 

Trước nữa có dựng 4 biêu -trự vả lial cải bia « Khuynh 

cải hạ mã ». 

Lúc mới làm Văn-Miếu, vuaGia-Long định cứ mỗi năm 
vảo ngày thượng-đinh T hai thảng trong mùa xuân và mùa 
thu, vua thân hành đến tế. Đển năm Gia-Long thứ 8 (1809) 
lại chuằn cử 3 năm một lần, vào những năm sửu *, thin 
mù! Ặ., tuầt vua thân hành đến tế ; còn cảc năm khốc thời 
phải một vị đại-thần bên văn tể thay. 

Năm Minh-Mạng thứ 16 (1835) vua định lại kỳ tế mùa 
xuân vào ngày dinh T sau khi tế Giao, kỳ tể mùa thu vào 
ngày trung dinh Ỷ T tháng tốm. 

oOo 
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G. — VŨ-MIÉL) & M 

Vĩỉ-miếu cung ở bên bở sống Hưcmg, thuộc địa phận 
lằng An.Ninh 'ậ ịi‘ Miếu làm năm Minh-Mạng thử lfi (1835) 
chinh doanli 3 gian 2 chái, tiền (loanh 5 gian, hai nhà lả- vu 
và hữu-vu đều 5 gian. 

Án chính giữa thờ bài-vị Khương Thái-công 4r Â. w (tửc 
là Khương-Tử-Nha "ĩ* % > ban đầu giúp vua l /ăn.Vương %. 
sau giúp vua Vũ-Vtrơng Ẩ í. nhà Chu lễỊ , diệt vua Trụ nhà 
Thương i3ị\ lấy được thiên hạ). Phía đông thò' sáu vị sau này : 
Quàn-Trọng f ít nưởc Tề Tôn-Vũ-Tử # -f nước Ngô. Hàn- 
Tín íề dời Hán, Lý.ĩịnh đệ. Lý'Thành ị- ẫ. dời Đưò'ng, 
Từ-Đạt ỉt dời Minh. Phía tây thò'5 vị sau này : Điền -Nhương -Thư 
íữ íậ J a. nước Tề, Trương-Lương ỈK K đời Hán Gia-Cát-Lượng 
ứ % ỈL đời Hán, Quách-Tử-Nghi % -f dời Đường, Nhạc- 
Plìi ỷ , - 4, đời Tổng. 

Nhà lả-vu thỏ' 3 vị : Trần-Quốc-Tuấn Pt- ểl ỊiL đời Tran, 
Nquyễn-hữu-Tần ! í; ĩt Tf iit, Tôn-That-Hpi ị I f triều Nguyên. 

Nhà hữu-vu thò' 3 vị : Lê. Khôi tí đòi Lê, Nguyễn-hữu- 
Dật ĩti ĩ&’ Nguyễn -Vân-Trương K. X ík triều Nguyễn. 

Trưởc sàn miếu cỏ dựng 3 cải bia Vũ-Còng ổv, Chung 

quanh miếu xây tường gạch bao bọc, mặt trưỏ'c cỏ nhà Tễ-Sanh 

% i' 

Mỗi năm cứ đến hai thảng trong mùa xuân và mùa thu, 
sau lễ tế Văn-Miếu một ngày, đến ngày Tỵ ỂL. thòi cỏ một vị 
đại-thàn bên vũ-ban phụng phải đển làm lễ củng. 

oOo 

7.— NHÀ THỜ KHẢI-THÁNH ềl Jfe m 

Nhà thờ Khảỉ-thảnh ở phía tây Vãn-Miếu, thuộc địa phận 
làng Long-Hò M . làm năm Gia-Long thứ 7 (1808) tại nền cũ 
của Yăn-Mieu. 
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Chính-đưông, tiền-đựờng đều 5 gian. Khám chỉnh gỉữa thò' 
bài-vị Khải-thảnh (thân sinh đức Khống-tử). Hai bên dông tẫy thờ 
4 tiên hiền: Nhan-tử M. > Tăng~tử il ‘T , Tử-Tư -f & > Mạnh~tử Ầ 
*ĩ"> cùng các tiỏn nho Trìtih-Hướng íẩ , Châu-Tùng Ạ ỶÃ , Chu'Phụ- 
Thằnh IĨỊ A.. Trương-Địch i* . 

Trước nhà chinh cỏ hai nhà tả.vu và hữu-vn đèn 3 gian. 

Chung quanh nhà thò’ cỏ tường gạch bao bọc; mặt trước 
dựng hai cải bia « Khuynh cái hạ mã ». 

Các lễ củng tế ỏ’ nhà thò' Khải-Thánh đều cữ hành dồng thòi 
vởi Văn-Miếu. 


c/)o 


8.— ĐÀN NAM-GIAO n m . 

Nườc Việt-Nam theo văn-hóa Trung-Hoa, lấy sự tế tự làm 
trọng Lễ tế trọng nhất là tế Trời ; tế Nam-Giao tức là tế Trò i 
vậy. 

Kinh Thư cố nói : «Trò'i muốn giúp đỡ dàn mới đặt ra 

vua». Lại nói :((Trò'i thương dân, vua phải vâng theo trời ». Cho 
nên lúc vua tế giao mà cảo Trời tức là đem cải nhiệm vụ 
của mình đối vởi dân và cải cảm tình. của dân đổi vởi Trời mà 
giãi bày trưởe Tnượng.Để, cùng xin Thưọng.Đế giảng phúc cho 
dân. 


Tể Giao bày ra từ dởi thưọng cố bên Tàu. Còn ở nước ta 
thời năm DạhDịnh A. 5 t, thử 15 (1.154) đời vua Anh-Tông nhả 
Lỷ mời đắp đàn viên-khâu và tế Tròi. Lễ tế Giao nhà Lý cứ 3 
năm một lễ lởn, 2 năm một lễ trung, mỗi năm một lễ nhỏ. 

Nhà Trần thay nhà Lỷ, văn-trị, vũ-công dều rốt Ihạnh, thế 
mồ trong 180 năm không thấy nỏi đến việc tế Giao. 
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lỉọ liồ cưởp ngòi nhà Tran, Hồ-Hán-Thương đắp 

đàn ỏ’ nủi Đốn-sơn ‘ỈM ih , tế Tròi. Trong lúc làm lễ hiẽn tước 
(lễ dâng rượu), tay nâng ngang trản, rượn đổ xuóng đất bèn bẩi 
tế. Ỏng Ngô Ngọ-Phong 4 f |> nỏi : «Hản.Thương lồ kẻ gian. hùng 
cưởp nivức, làm sao mà thò' Thượng-Đế <1ivọ'Ci>. 

Vua Thải-Tồ nhà Lê dẹp xong giặc ^Ịiuh, lên ngôi Thiên- 
'tử, định .lễ tế Giao vào đầu mùa xuân. Vua Thảnh-Tông định 
lại lễ Giao mỗi năm mỗi tế, trọn đò’i nhà Lê 300 năm giữ theo 
lệ ấy mà làm. 

Thế -Tố Cao Hoàng-Bế tức vị năm Dậu (1802) bèn đắp đàn 
ở làng An.Ninh ậ' ịl (phía tâý Kinh-íhành) tế Trời, Đất, cảo 
sự đặt niên.hiệu lả Gia-Long. Năm thử 2 (1803) khiến bộ Lê 
thảo nghi-lễ Nam-Giao. Năm thứ 5 (1808) đẳp Giao-đán ở phía 
nam Kinh-thành, thuộc dịa phận làng An-Cựu i ậ , huyện Hương. 
Thủy M*. Vua Minh-Mạng đặt ra lệ-chế đầy đủ. 

Đàn Nam-Giao chia ra làm 3 tầng, tất cả cao 4m70, xây 
bằng gạch và đả. 

Tầng cao nhất hình tròn iviên-đàn 1] iĩ ), sơn xanh, dường 
kính 6 trượng 6 thưởc (38m40), cao 7 thước (2m80), cỏ các án 
thò' sau nầy: 

— Án tả chính JẾ. iL , thò’ Hiệu-Thiên Thượng-Đề X. 
X f (Tròi). 

— Án hữu chính SL -?§■• thờ Hoằng-Dịa-Kỳ % tó, À*. (Đẩt). 

— Àn tả nhất thờ Thái-Tồ Gia-Dụ Hoằng-Đẽ =Ẻ0. $5 

— Án hữu nhất thò’ Thế-Tồ Cạo Hoầng-Dế ị H. Ệị X ệ*. 

— Án tả nhì thò' Thốnh-Tồ Nhẫn Hoàng-Dẽ ịí X i ặ‘. 

— An .hữu nhì thò' Hiển-Tò Chương Hoàng-Đế % ÍR. ~Ệ X *$*. 

— Án tả tam thờ Dực-Tông Anh Hoàng-Dế X 44 x^‘ 

— Án hữu tam thờ Ciần.Tông Nghị HoằngrĐẽ 44 lỉ. X. 

— Án tả tứ thờ Cánh-Tông Thuần Hoàng-Đế 44 i&t, X Ệ*. 
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— Án’ hữu tứ thờ Hoẳng-ĩông Tuyên Hoằng-Đế, ỉ* jf. Ề ' ề. 'ệ’- 

Tầng ,thứ nhì hình vuông ( phương-đần -ỷ Ịf), sơn vàng, mỗi 
mặt 19 trượng (76m), cao 2 thườc 6 tấc 5 phân (linGo). Có 8áu 
thò* : 

, — Ản tả nhất thờ thần Đại -Minh \ <. iị (mặt tròi). 

— Án hữu nhất thờ thần Dạ- Minh ^ an < if (mặt trăng). 

— Án tả nhi thò' cảc thần Chu thiên tinh tú JiỊ A JL ỉj?r 4C. ìt 
(cốc vì sao). 

— An hữu nhì thò' các thần sơn, Hẳi, Giang , Trạch dí iẶ íi ìậ 
<. (núi,, biền, sông, đầm), và cảc thần núi Tríệu-Tưởng ậr # vb 
4C, it (lâng đúc Triệu-Tỗ), thần núi Khẳi-Vận ểk. lít dí £L it (lãng vua 
Thái-Tỗ), thần núi Hưng-Nghiệp ih •<, ^t (lăng vua Hưng-lô). 

(Aẩo núi Thiên-Thụ A J| ■<, *t tlăng vua Gia-Long), thần núi Hiếu - 
Sơn -ặ ít (lăng vua Minh-Mạng), tAẩii núi Ĩhuận-Dạo ỔL 

J| ít (lăng vua Thiệụ-Trị), íAăn núi Khiêm-sơn íị < ít (lẵng 
vua Tự-Đửc). 

— Án tả tam thò’ các thần-Vãn, Vo, Phong, Lô ĩ Ế íỉ iị 

(mây, mưa. giố, sấm). 

— Án hữu tam thờ các thần Khưu, Lăng, Phần, Diễn ỈÁ fằ. í : ĩ 
■5* ít (gò. lăng, mồ, mả, đồng bằng phì nhiêu). 

— Án tả tử thờ các thần Thâi-Tuẽ Ẳ. ìk <. ìt. (năm) Nguyệt- 
Tương # < ít (thảng). 

— An hữu tử thò’ các vị thần trong trời dất A. "T* it ^ ^ =ft- 

Tầng thứ ba hình vuông, son đỏ, mỗi mặt 32 trượng 7 thước 
(130m80), cao 2 thưỏc 1 tấc (0m84), mặt trưởc cỏ xây hai hàng đá 
tảng đễ cắm tàn, mỗi hàng 6 tảng. 

Góc đổng-nam có một lò đốt củi, géc tây-bắc cỏ Ẽ-khẳm 
ỈẤ (lò chôn một ít lông và huyết củà con nghé dùng đế tế). 

Đàn Nam-Giao đắp giữa một đám đất Hình vuông chu-vi 
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152 trượng 9 thước (611m60h giải đất bao quanh làn trồng toàn 
thông. 

Một làn tường đá bao bọc tất cả, cao 4 thước 1 tấc (lm64^, 
mỗi mặt trô 3 cửa. 

Ngoài tưởng, phia đòng bắc cỏ Thần-khõ ệ- . Thần trù if yặ ; 
phía tày-nam có ĩrahcung 'ă’ (chỗ vua trú tcất và trai giới trước 
khi tế). 

Năm Minh-Mạng thứ 20 (1839) nhàn khi tế bị mưa nên mới 
chẽ ra màn xanh che trên phưo’ng-đàn. Bến năm Tự-Bức 14 
(1861) lại lòm giàn trèn tầng thứ nhất mà tế. 

Về nghi-tiet tế Giao, năm Gia-Long thử 6, đặt lễ Bốc-Giao. 
Chừng khoảng thàng giêng, Khâm-Thiên-Giảm chọn ba ngày tốt về 
thảng hai mà tàu lên, vua truyèn bói lại đế lựa ngày tốt hơn h£t. 
Trước lễ tẽ Giao ba ngày cấm các nha-môn không được tra tù, và 
cấm không được làm thịt sủc-vật. 

Bầu triều Minh-Mạng đặt lẽ Tế-Giao. Trước lễ tẽ Giao ba 
ngày, vua hội các quan tại điện Thải-Hòa mà tuyên thệ về sự tế 
Giao. Trưửc hai ngày, vua đến cáo Thải-Miếu ; trưửc một ngày, 
giá ngự đen trai cung. 

Năm Minh-Mạug thứ 20 (1839) đỗi lấy 3 ngày tốt trước ngày 
vọng thảng quỷ-xuàn (tháng ba) đẽ chọn ngày tế. 

Năm Tự-Đức thứ nhất, vua lại đỗi láy tháng trọng-xuân 
(tháng hai). Vua lại có Chỉ cho các quan (/những tỉnh gàn về hầu té. 

Năm Bồng-Khủnh thứ 3 (1888), vua định lại cứ 3 năm một 
lầu, vào các năm Tỷ -f , Mão ^ , Ngọ , Dậu , lựa trong 3 ngày 
Tân ^ tháng trọng-xuàn dễ bói mà chọn ngày te. 

Sau đay chúng tói xin tóm tắt những điều cần biết về đám 
rước và cuộc tế trong lẽ Nam-Giao, trích trong tạp chi « Bulletin 
des Amis du Vleux Iluế », số 2 năm 1915. 

Ba ngày trước ngấy chính lề, bộ Lề đưa Thị-vệ dàng lên 
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nhà vua một tượng Đồng-nhân (người bẵng đòng Á. ) nhỏ. haitay 
chắp vào , ngực và cầm một cải bài khắc hai chữ « Trai-giới 
bẳng chữ nho. 

Về tục nầy tương-truyền rằng khi xưa ở bên Tàu cỏ một cải 
tượng người bằng dồng, trống rỗng, nổi lènh-đênh trên mặt biền. 
Nưởc biễn chảy vào trong pho tượng ấy. rồi phun ra đằng miệng 
và mui những tia nước xanh biếc và trong trẻo. Người ta lấy 
tượng ấy làm tiêu-biều cho sự Ihanh-tịnh. 

Bưồi ^chiều, Bộ Lê còn dâng lên vua mấy đạo cliủc-văn, 
cảo-miếu đế vua tự tay điền ngự-đanh ; Bộ Lễ lại dâng hầu Chỉ, 
một đạo sẳc-dụ Trì-trai có đóng bửu-ấn rồi đê đạo Sắc-dụ ấy 
lèn Long-đình cỏ lính mang nghi trượng tàn lọng nhẵ-nhạc đi theo, 
rưởc ra lầu Phu-Văn đễ yết. 

Qua ngày hôm sau, bộ Lễ thâụ đạo Sắc-dụ ẩy về đễ nạp tại 
Cơ-Mật, rồi các Bộ sao yết tại quan-thự đễ các quan chấp-sự và 
bồi-tự phải trai-giỏri trưởc ba ngày, 

Trước 'chỉnh lễ một ngày, vào khoảng 7 giờ sảng, vua 
ngự đại-giả lên Trai-cung. Lễ rước vua từ Đại-nội đến Trai-cung 
rất trọng thề. Khi vua qua cửa giụa Đại-Cung môn, có 9 tiểng 
sủng lệnh xen lẫn tiếng chuồng trống tại Ngọ - môn. Ngự-giả 
qua bêu tả điện Thải - Iiòa rồi theo đường dũng -đạo qua 
càu Trung-âạo rồi ra cửa Ngọ-môn. Khi ra khỏi cửa, chuông 
trổng trên Ngọ-môn không đánh nữa và giọc đường lên Nam- 
Giao ầm-nhạc không cử ruột hồi nào, chỉ cỏ tiẽng trống và tiếng 
chuông. 

Bám rước tự Đại-nội lên Trai-cung chia ra làm ba đạò : 
tiền đạo, trung-đạo và hậu-đạo. 

Tiền đạo cỏ : 

Cảc quan vổ, các lính mặc áo dấu, mang chiêng, trống, tàn 
lọng, cờ ngũ-hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ), cơ nhị thập bát 
tủ, người thôi loa (truyền dồng thanh lị M đội ngũ-lôi cồ, 

đồng-bạt Jỉ. *|r & ir) ểị , voi ngựa đỏng bành, đeo mạng và nhạc. 
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một chiệc kiệu long-liln, một chịểc án « Phúc-ĩủtu )) ìế ỉiS . cỏ hai 
lọng che (án ấy sẽ bày tại Ỵiên-đàn ở trên đế một bình rượu 
và một miếng thịt phần của vua, sau khi tế trước hai hàn thò' 
Trời vá Bất). 

Trung-đạo có : 

Chiêng trống, tàn lọng cò' xí ... ngoài ra có ba loíig-đình; 
lùột cái trèn dề quí vật, ngọc, lụa v.v .. đề tể. một cái đẽ áo còn, 
mũ miện, hia, đẽ vua mang khi tẽ, mỗi long-đình có hai lọng 
che, một ngự-liễn (xe Hầy chỉ đi Ịiùnh-ngoá) cỏ quan Phù-Liễn,. 
Thải-giảm theo, một long-đình trong đễ ngự-clụng. Rồi đến ngự-lỉễn 
(kiệu) trên cỏ vua ngồi, hai bêu che bổn lọug vàng, theo hầu cỏ 
các. vị hoàng-thân, các quan đại-thần... 

Hậu đạo cũng có chiêng trống, cò' xỉ, một long-đình trên đẽ 
ông. Bồng-nhân vồ haỉ lọng che, theo sau quan văn từ ngũ-phầm, 
quan võ lừ tứ-phẫm trỏ’ xuống. 

Cách sắp dặt trong ba đạo nầy không nhất định, cỏ thế 
tùy tiện chàm chước. Còn vè số người Irong ba đạo thòi về 
sau nầy chừng 1.000 ngưcri. Dưởi triều Khải-Định chừng 2.000 
người, dưới các triều xưa sổ ấy lên đến 5.000 người. 

Sau khi vua đâ tó'i Trai-cung “và độ vào khoảng 12 giờ trưa, 
bộ Lễ hội đồng vởi quan Thải-thưòug cung dệ đạo^chửc-văn tẽ 
Giao, đề vua tự 'tay điền ngự-danh, rồi các quan đệ lên đànNam- 
Giao đề tôn trh 

Đến hôm chỉnh lề, gàn giò’ Tỵ, vua mặc ảo còn, dội mũ 
miện, tay cầm ngọc 11 ’ân-khủc, dùng kiệu di từ Trai-cung qua cửa 
Tây (lủc bấy giờ có chuông ỏ’ Trai -cung đảnh, đến khi nhà 
vua vào đến dàn Nam-Giao thời thỏi), quành sang hưởng nam 
rồi lên tằng thứ nhắt dàn Nam-Giao. Lối đi lèn tầng thử nhất chia ra 
làm ba phần : chính giữa và bên tạ, bèn hữu, cụng như mọi lối 
đi khác, nhưng chỉnh giữa không phải dê vua lên, và hai bên không 
phải dễ các quan văn, vổ dùng : chinh giữa là « Thần Ngự-lộ # 
vua nhường các vị thần và các Tiôn-Bc thò' tại viẽn-đàn 
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đi ở chỗ chinh giữa ấy/ vua ngự đi một bên. 

Vua vảo nhà Bạì-ĩhứ ^ ;£ cỏ làm lễ quổn tầy là lễ rửa 

tay. 

Xong rồi vua lèn tầng thử nhì làm lễ. Ngài làm lễ ba lần 
tại lầu thử nhì (3 chỗ nầy dưới chân cỏ trẳi chiểu cạp vàng). 
Trong khi ấy cỏ đốt một con nghé và chôn yễm một ít lông 
và huyết con nghé ấy. 

Khi nội.tản xường : « Tàu đăng đàn . . . .» , vua nghiêm 
chỉnh bưởc lèn tầng thử ba. Khi ấy cảc quan văn vỗ cũng bước 
theo lên do hai bệ bên tả và bên hữu. 

Vua làm lễ tại= viên-đàu thường dựng trước Nội hương-ản 
(hưửng ản nầy bày trước hai hương ản thò- Hiệu-Thiên Thưộ-ng- 
Đế và Hoàng-Địa-Kỳ). Trước khi tế, các quan thị lập theo thứ 
tự, cung kinh cất khăn lụa phủ ‘trên các Thần-bài (khi xưa những 
thần-bài gần tế mới viết). Khi làm lễ Nghinh-thần i<t thời cỏ tâu 
bài c< An.thằnh Chi-chương » 4ir & 41 -Ệ • 

Tế Nam-Giao bắt dầu từ giờ Tỷ, mãi đẽn tang tảng sáng 
mỏi xong, có các lễ tiến tràm, lê tiến ngọc và lụa (tâụ bài 

« ĩriệu-thằnh chi chương » Ệ- & 41 -Ệ), lễ tiến thực-phẫm (tấu bài 

« Ĩiến-ĩhằnh chi chương » Â. 41 -ậ). lễ tiến rượu lần thứ nhứt 
(tầu bài « Mỹ-thằnh chi chương /&. 41 #), lễ tuyên chúc M. (đọc 

tò' chúc), lễ Phân hiến (chiạ phằm-vậi), lễ tiến rượu lần 

thử hai (tảu bài « Thụy-thằnU-chi chương » ĩậ, 41 ^), lễ tiến rượu 
lần thứ ba (tảu bài « Vĩrih-thằnh chi chương » ậ Ầ I), lê nhận 

rưọ'u thịt, lễ triệt và đốt phằm-vật, số í và bàì-vị (tâu cảc bài 

« Doãn-thành chi chương » Ẩj & 41 ~Ệ « Hi-thằnh chì chương » sfầ- M. 
41 # , Hựu-thằnh chi chương ĩi Ằ < ệ) ; khi ấy là hết' lễ, 
vua ngự về Trai-cung. 

Mẩy lễ tiẽn trầm, tiẽn rượu v.v... đại khải giống nhau cả. 
Lễ tiến trầm thòi một vị chấp sự mang một hộp trẫm, một 
vị chấp - sự mang một lư -hương, cả líai đi đến gần vua 
rồi quỳ xuống chiếu, vua cũng quỳ lấy một gỏi trầm 
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hai tay cung kinh đưạ lên ngang trốn, rồi bỏ vào lư-hương. Vị 
chấp-sự mang lư-hữơng ấy đê lên hương-ản rồỉ lui xuống dê 
nhà vua làm lễ. 

Lễ tiến rượu thì ở mười ản tại Viên-đàn chia làm năm.làn 
dâng rựợủ : hai ản Thièn, Địa làm một, tả nhất, hữu nhất làm 
một, tả nhị, hữu-nhị làm một v.v.,. 

Dưỏd tầng thứ nhì, tại 8 án thờ, cảc quan ai cỏ phận sự nấy 
đều cùng hành lễ. 

Trong khi hành lễ tiến tửu 'thời cỏ vị độc chúc đọc bài vồn 
tế; bài văn này dễ trên một cải giả sơn son ihếp vàng ( chúc-kỷ 
/l) cỏ lụa phủ, khi đọc xong lại phủ khăn lại rồi hỏa đi. 

Các thực-phẳm tế xong đều chia ra các quan, theo thử 
tự phầm tườc. 

Vua cũng cỏ phần cửa mình là một it rượu và khi xưa 
thì cỏ cả một miếng thịt nữa. Rượu này gọi là phủc-tửu ìẵ 
iH, khi cúng xong sẽ mang về Đại-nội đê vua dùng khi ngự 
thiện. 


Trên vièn-đàn cỏ dựng một cải nhà nhỏ, gọi là Tièu-thứ 
đễ vua ngồi nghỉ vi tẽ lầu hàng mấy giờ đồng hồ. 

Chỗ vua đứng đọi xuống đề làm lễ gọi là Ngự-lập vị' # 1 » ỈL 
■ịỉu . Khi tế có những vị xướng tế, nlíTều chức khác nhau : Nội-tán 
t*j ^ (xưởng hầu vua), Clúnh-tán iE. # Trợ-tán ẫò , ĩhông-tán 
ii , Truyền-tắn iị f- , và Phãn Hiẽn-tán ^ t f . Lại cỏ những 
vũ-can hàng trăm ngưò’i mủa và hát' những khủc bằng chữ nho 
cùng là lòi khẩn. 

Khi lể xong, vua ngự về Trai - cung, lúc Ngài ra khỏi 
cửa Tây của Giao - đàn, thời cỏ tấu bài « Khánh - thành chi 
chương » ầ. <. -ậ.. Gảc vị hoàng-thân, cảc quan thương- 
thư và ấn- quan làm lê Khảnh-hạ rồi vua về Bại - nội. Lúc về 
nghi - trượng cũng như khi rưởc đi, song cỏ cử nhạc. Khi 
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ngự giả đến cửa Bại-cung'thì có 9 tiếng súng mừng. Vuà ngự 
đen điện Cần - chảnh đế cho các quan Lưu . kinh (các quan 
trông nom kinh-thồnh khi vua mắc việc tế Nam - Giao) phục 
mệnh. 

Lễ tế Nam-Giao sau cùng đẩ cử hành vào lúc nửa jđêm 
r ạn g ngày 10 tháng 2 năm Bảo-Đại thứ 20 (23 thảng 3 năm 1945). 
Nhưng vì đang thòi kỳ chiến tranh nghiêm trọng nên vua ngự 
lên Trai-cung bằng xe điện lùc 5 giờ chiền ngày 9 thảng 2. cùng 
Cơ-Mật, Tôn-Nhơn, Nghi-Lễ liệt Đại-thần, còn quan quần đi theo 
chầu thòi giảm. Khoản phảt lịnh cũng giảm. 

Hiện nay, vì ảnh hưởng chiến tranh, nên đàu Nam-Giao và 
những nhà cửa ở đấy đều bị đổ nát cậ. 


oOq. 


9 .— Hồ-KHUYẼN Jfc n 

Hồ-khuyèn là nơi voi cọp đánh nhau cho người xem. Làm 
dười triều Minh-Mạng gần chỗ Thành-Lồi. Đỏ là một kiến trúc 
hình tròn bằng vòi gạch, làm lộ thiên, kiêu như sân vận- 
động bây giờ, nhưng chu-vVÌ chỉ 158 thước tây, đựò*ng kinh 50 thước 
lây và cao hơn 6 thước tây, gồm có 2 tầng. Tầng trên làm khản 
dải, rộng 2, thước chung quanh cỏ xây tay vịn, chỗ vua ngồi cỏ 
bậc cao, khi nào vua ngự, bốn bề cỏ rủ mành mành. Tầng 'dưói 
phỉa trước cỏ một cửa chírih, pbía sau cỏ 5 cửa, ba cửa giữa 
thông với 3 chuồng cọp, hai cửa bên thông với haì .chuồng voi, 
bên ngoài cỏ hai bậc thang dẽ bước lên khản đài. 

Những trận đảnh kịch liệt giữa voi và cọp tổ chức dưới 
triều Nguyễn cho đến năin Thành-Thái thử 16 (1904) là lần cuối 
cùng. 


oOo 
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10.— CHÙA BÁO QUỐC m $ . 

Chùa Bảo-Quổc ờ tại ấp Trường-Giang -ậi ìi. í, . huyện Hứơng- 
thủy # , gần nhà ga Huế. xưa gọi là chùa Hảm-Long Ịt 4ị , 

tương truyền đỏ Hòa-thirợng Giâc-Phong ^ , lập ra nẵm 

nào khổng rõ, chi biết rẳng ổng ấy tịch năm 1714. 

Năm 1747 chúa Nguyễn-Phủc-Khoảt ban cho một tẩm biễn 
thếp vàng giữa khắc 5 chữ « Sắc tứ Báo-Quốc tự » ệt Bậ -ệl ểl 4 
bên tả khắc 8 chữ (( Ọuốc-Vương Từ Tá Đạo-Nhân ngự' ổê » ễl ỉ- 
& ti. A* #p . Thầy tăng Hữu-Phi coi chùa nầy cho đến năm 
1752. Sau chùa bị quân Tây-Sơn phả hủy, dem chùa làm kho chửa 
diêm-tiêu. 

Đẽn năm Gia' Long thứ 7 (1808), bà Hiểu-Khương Hoàng-Hậu 
(mẹ vua Gia Long) mởi quyên tiền cho trùng tu lại rộng lửn hơn, 
rồi cải tên lả chùa Thiên-ĩhọ A $■ -ệ ; lúc nầy chùa do thầy tằng 
Đạo-Ninh Phằ-Trinh cai quản. 

Năm 1824/ vua Minh-Mạng cải tên Ip chùa Bảo-Quốc như 
cũ ; năm 1830 nhân lễ tứ tuần, vua làm le lớn tại đây. 

Về sau hư nảt, vua Tự-Đửc ban tiền đễ trùrig tu lại vào 
năm 1858. 

Chùa nầy làn lượt do các vị Hòa-thượng Diệu-Giảc (tịch 
năm 1895), Tâm-Quang, Tâm-Truyền tức Tuệ-Vân và Tâm-Khoan 
caỉ quản. 

Cửa tam-quan phỉa trước xây năm 1808, sửa chữa lại năm 
1873. Bên lả cỏ mộ địa cảc vị tăng sư, có 19 ngôi thảp mộ theo 
kiễu Ấn-Độ. Cố 3 ngồi mộ đáng đẽ ý nhất là ngôi mộ của Hòa- 
thượng Giáe-Phong tịch năm 1714, Viên-Giảc tịch năm 1753, Hàn- 
Chát tịch năm 1766. 

Trong chùa cỏ nhiều liễn đổi và biến từ đời chúa Nguyễn- 
Phúc-Khoát, một quả chuông dủc năm 1808, một gốc cầy hình 
thân người, bàn thờ Hiểu-Khương Hoàng-Hậu. Cảc cửa đều chạm 
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trô rát đẹp. Hai bêu nhà- chinh có tăng-phòng ; phía sau eở-ậân. 
Bên hữu sân là nhà khảđh, bên tả là nhà giảng, cuổi sán cỏ 
một cái am. 

Phia bẳc chùa cỏ một cái giếng, xưa gọi là giẽng Hàm- 
Rồng (Hàm. Long tỉnh ^ íl #), sâu độ 4,5 thước, dưới đáy giếng 
có đá như hình đầu con rồng, nưỏrc theo lỗ đả phun ra, rất 
trong và ngọt, nên có câu hát rẳng : 

« Nưỏ'c giếng Hàm.Rồng đẵ trong lại ngọt, 

Em thương anh rày cỏ Bụt chứng tri ». 

Nguyên lủc. trước có nườc đem thượng-tiến, gọi là giếng- 
cấm, nay vẫn còn. 


oOo 


11. BẼN. THỜ THẰN NÚI NGỌC-TRẢN 

Tục gọi đền thò' này là điện Hòn Chén. Đền ô* địa phận 
làng Hải-Cét ~:ặ % ịL , trên eo núi Ngọc-Trản, cũng cỏ tên la đền 
Hàm-Long , thò' vị thần « Thiên-Y A-Na diễn phi chủ ngọc » 

A H ^í 5 íậ ■&& X X ìt (người Chàm gọi là Poh Ino Nagar) 
vồ vị thần Thủy-Long Ạ- -ti ìt* 

Năm Minh-Mạng thứ 13 (1832) vua cho làm lại đền thờ 
rộng thêm, rất là linh ứng. Trưửc đền cỏ cái vực sâu không 
thề đo dược, tục truyền dưởi vực ấy cỏ loài thủy-tộc làm hang 
ở, cỏ một con trạnh (loài ba-ba) hình lởn bằng chiếc chiếu, mỗi 
lần nổi lên mặt nườc. thì ba đào nỗi dậy, ngưòi ta thường thấy 
và cho là sứ-giả của thần Hà.Bể 'H . 

Vua Đồng-Khảnh khi chưa lên ngôi thường hay lên chơi 
nủi này, có cằu đảo sự gì thì linh ứng, nên khi làm vua ngài có 
phê rằng:« Điện Hòn-Chẻn là một đền linh diệu thiên cô, thế 
núi trông thật giổng hình con sư~tử uống nước dưới sông, quả 
là chân cảnh thần tiên, cứu người giúp đời nhiều lắm». 
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Năm 1886, vua cải tên là điện Huệ -Nam Ềi ệ) .ÊL, chuấn bộ 
Công khắc biến đề thơ. Qua thảng 6 thảng 7 năm ấy trời khổng 
mưa, vua sai các quan ỗr phủ Thừa-Thiên đi cầu đẳo cảc đền 
đều không được mưa, khi đảo đền nằy thì chỉ trong mội buồi 
mai đã được mưa, thiệt là linh ứng. 

'Trong đèn gian giửa thờ 3 vị : 

— Hoằng-Huệ Phò -Tẽ LinhCđm Diệu-Thông Mặc-Tướng Trang-Huy 
Ngọc-Trẳn Thiên-/ A-Na Dỉễn-Ngọc-Phi Thượng-Dằng Thần ỉ*> Ềì ■ề' '&■ 
£ & iấ te ậ •'£. £ ẳ A H sp $ i- í X ? if . 

— Trớ-Linh Chưrng ứng Mực-Uyên Hoằng-Bá c u õng Nhuận Thủy- 
Long Thánh-Phi Trung -Đằng-Thần $ lĩ/ 4f ;)$ ỈZ Ạr *tL M. 

4Ê Ỷ it • 

— Diệu-Phu Qưầng-Dộlinh-Chưưng Ỹ-Nhã Anh-Bình Sơh-Trung Tỉên- 
phi Trung Đẳng Thần -ỉ> 4 I /t I ^ k ậ # -f * Ỷ ít- Ỷ 

■* * . 

— Gian bèn tả thờ Quan-Thánh Dẽ-Qưần [Hj iịỂ -ệ- # (Quan- 
cống) , 

Gian bên hữu thờ 6 vị Tứởng-Quân : 

— Tiên-Cung Thông-Minh Thượng-Tướng-Ọuãn {Ệ- s ìỉi 0/1 
— Ti Ôn-Thần Tiên-Cung Linh-Minh Đại-Tướng-Quần Ạ iỷ fjt % $ 

*n # $ . 

— Tôn-Thần Thủy-Tinh Lực-Dũng Tướng-Quãn =?Ỹ *£■ Â & ặ 

tt 

— Tôn-Thần Thủy-Tinh Uy-Dũng Tướng-Quân Ỷ- # ậ 

— Tốn -Thần Sơn-Tinh Quẳ-Dũng Tướng-Quân -Ệ- it ^ ậ 

— Tôn-Thần Sơn-Tinh Vũ-Oũng Tướng-Quẳn 3$- ít di 4Ễ" iK, ặ 
ílệ ^ . Trong tờ sẳc cảc Tồn-Thằn đều cỏ ghi 4 chữ « Dực băo 
trung hưng » 28 Ỷ 

oOo 
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12.— TÒA THƯƠNG-BẠC te % 

Nguyên lủc trirửc & phía trong cửa Đông-Bắc (tức cửa Kê - 
Trài) trước mặt phủ-đưò-ng Thừa-Thiên cữ, cố một tốa nhà dựng 
Ịàm nơi ti^p đón đại-diện cảc nước, và gọi là nhà Công-Quản 
hay Gung-QÙản. Nhà làm vào khoảng đầu triều Minh-Mạng,. cỏ 3 
gian cùng những nhà phụ thuộc. 

Năm Ị875, vì không muổn tiếp cảc sử-giả ngoại quốc trong 
Kinh-Thành, nên vua Tự-Bức cho dời làm lại vào chỗ hiện giờ, 
vào khoảng giữa cầu Trường-Tiền và trường tiếu học Thượng- 
Tứ, và đặt tên là tòa Thương-Bạci Thời ấy, chỗ nầy là nơi giao- 
thiệp giữa cảc đại-diện của nưởc Pháp và triều-đình Việt-Nam. 

Sau lúc Kinh-đô thất thủ (1885) tỏa Thương-Bạc dùng làm 
phủ của Phụ-Chánh Nguyễn-Vân-Tường, bản-doạnh của đạo quân 
Phảp chiếm đỏng, phù. của ông Hoàng-Cao-Khải, phủ của ông 
Hoàng Bửu-Liêm, trưòng Hậu-Bổ, trường Uyên-Bảc, rồi đến cố- 
Học viện. 

Hiện nay vì ảnh hưỏttg chiến-tranh, tòa Thương-Bạc đS đồ 
nảt hết. 
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